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佛本行集經卷第二十三 

Phật Bản Hạnh Tập Kinh quyển đệ nhị thập tam.  

Tập Kinh Hạnh gốc của Phật quyển thứ 23. 

　　　　隋天竺三藏闍那崛多譯 

　　　　Tùy Thiên-trúc Tam Tạng Xà-na-quật-đa dịch.   

勸受世利品中 

Khuyến thụ thế lợi Phẩm trung.  

Phẩm giữa Khuyên nhận lợi ở đời.

爾時菩薩過是夜已。於晨朝時正著衣服。 

Nhĩ thời Bồ-tát quá thị dạ dĩ. Ư thần triêu thời chính trước y phục. 

Khi đó Bồ Tát đã qua đêm như thế. Tới lúc sáng sớm mặc quần áo ngay ngắn.   

從般茶山安庠而行。至王舍城為乞食故。 

Tòng Bát-trà sơn an tường nhi hành. Chí Vương-xá thành vị khất thực cố.  

Từ núi Bát Trà yên lành mà đi. Tới thành Vương Xá do vì xin ăn. 

觀諸陰等苦空無常。欲求無餘大涅槃故。 

Quan chư Âm đẳng Khổ-không Vô-thường. Dục cầu Vô-dư đại Niết-bàn cố.  

Xem các Uẩn cùng với Khổ Rỗng không Biến đổi. Vì muốn cầu Bồ Đề Niết Bàn lớn. 

視地一尋調伏諸根。所染著處皆悉除斷。 

Thị địa nhất tầm điều phục chư Căn. Sở nhiễm trước xứ giai tất trừ đoạn.  

Nhìn đất 8 thước điều hòa các Căn. Nơi bị nhiễm uế nương nhờ hết thảy đều cắt bỏ.
不令點污復作是念。我今乞食無有鉢器。 

Bất linh điểm ô phục tác thị niệm. Ngã kim khất thực vô hữu bát khí.  

Không làm cho một điểm ô uế, lại làm suy ngẫm như thế. Ta nay xin ăn không có bình bát. 

若我得食於何處盛。是時菩薩左右前後。 

Nhược Ngã đắc thực ư hà xử thịnh. Thị thời Bồ-tát tả hữu tiền hậu.  

Nếu Ta được thức ăn vào lúc nhiều xử lý ra sao ? Lúc đó Bồ Tát 2 bên phải trái trước sau.
求器未得忽見一處有大花池。見已即語傍一人言 : 

Cầu khí vị đắc hốt kiến nhất xứ, hữu đại hoa trì. Kiến dĩ tức ngữ bàng nhất nhân ngôn.  

Tìm đồ dùng chưa được đột nhiên nhìn thấy một nơi, có ao hoa lớn. Nhìn thấy rồi tức thì bảo với một người bên cạnh nói rằng : 

仁者汝可乞我此中池蓮藕葉。彼人聞已。 

Nhân giả Nhữ khả khất Ngã thử trung trì liên ngẫu diệp. Bỉ nhân văn dĩ.  

Người hiền Ngài có thể tìm cho Ta lá ngó Sen ở trong ao này. Người đó nghe xong. 

即便入池取彼藕葉。以奉菩薩。是時菩薩受彼藕葉。 

Tức tiện nhập trì thủ bỉ ngẫu diệp. Dĩ phụng Bồ-tát. Thị thời Bồ-tát thụ bỉ ngẫu diệp.    
Tức thời liền vào trong ao ngắt lấy lá ngó sen đó. Đem dâng lên cho Bồ Tát. Lúc đó Bồ Tát nhận lá ngó Sen kia.
向城乞食。時王舍城內外人民。觀見菩薩如是詳審。 

Hướng thành khất thực. Thời Vương-xá thành nội ngoại nhân dân. Quan kiến Bồ-tát như thị tường thẩm.    

Hướng về thành xin ăn. Thời nhân dân trong ngoài thành Vương Xá. Nhìn thấy Bồ Tát tường tận tỉ mỉ như thế.
復見菩薩威神巍巍。見已各生大希有心。共相謂言 : 

Phục kiến Bồ-tát uy Thần nguy nguy. Kiến dĩ các sinh đại hi hữu tâm. Cộng tương vị ngôn :
Lại nhìn thấy uy Thần của Bồ Tát to lớn sừng sững. Nhìn thấy xong họ sinh tâm rất hiếm có. Cùng nhau nói rằng : 

此是三目大自在天來至於此。其中或有遠行諸人。 

Thử thị tam mục Đại Tự-tại Thiên lai chí ư thử. Kỳ trung hoặc hữu viễn hành chư nhân.   
Đây là 3 Bộ Trời Đại Tự Tại đi tới nơi này. Trong số họ hoặc có các người đi từ xa. 
欲營事故至於他方。彼等既見菩薩還迴向菩薩所。 

Dục doanh sự cố chí ư tha phương. Bỉ đẳng ký kiến Bồ-tát hoàn hồi hướng Bồ-tát sở.   

Vì muốn việc kinh doanh tới ở nơi khác. Những người đó đã nhìn thấy Bồ Tát, trở lại hướng về nơi ở của Bồ Tát.
或復有人欲造作事。中道既見菩薩形容。 

Hoặc phục hữu nhân dục tạo tác sự. Trung đạo ký kiến Bồ-tát hình dung.   

Hoặc lại có người muốn làm ra các việc. Giữa đường đã nhìn thấy hình dung của Bồ Tát.
便捨其業來向菩薩。若有坐人見菩薩已。 

Tiện xả kỳ Nghiệp lai hướng Bồ-tát. Nhược hữu tọa nhân kiến Bồ-tát dĩ.   

Liền rời bỏ việc của họ đi tới hướng về Bồ Tát. Nếu có người ngồi nhìn thấy Bồ Tát. 

不覺自起。速疾來詣向菩薩所。或復有人。合十指掌。 

Bất giác tự khởi tốc tật lai nghệ hướng Bồ-tát sở. Hoặc phục hữu nhân hợp thập chỉ chưởng.  

Tự nhiên tự đứng dậy nhanh chóng đi tới hướng về nơi ở của Bồ Tát. Hoặc lại có người chắp 10 ngón tay.
恭敬一心。向菩薩者。或復以頭禮菩薩者。 

Cung kính nhất tâm hướng Bồ-tát giả. Hoặc phục dĩ đầu lễ Bồ-tát giả. 

Cung kính nhất tâm hướng về Bồ Tát. Hoặc lại dùng đầu lễ Bồ Tát. 

或復有以微妙音聲白菩薩言 : 善來善來 ! 

Hoặc phục hữu dĩ vi diệu âm thanh bạch Bồ-tát ngôn : Thiện lai thiện lai !
Hoặc lại có dùng âm thanh vi diệu báo cáo Bồ Tát nói rằng : Thiện tới, thiện tới !
時王舍城所有人民見菩薩者。無有一人不生歡喜愛樂之心。 

Thời Vương-xá thành sở hữu nhân dân kiến Bồ-tát giả. Vô hữu nhất nhân bất sinh hoan hỉ ái lạc chi tâm.   
Thời tất cả nhân dân của thành Vương Xá nhìn thấy Bồ Tát. Không có một người không sinh tâm vui mừng yêu thích.
其王舍城或多舌人。亂言綺語。彼等諸人在菩薩前。 

Kỳ Vương-xá thành hoặc đa thiệt nhân. Loạn ngôn ỷ ngữ. Bỉ đẳng chư nhân tại Bồ-tát tiền.    

Thành Vương Xá đó hoặc người nhiều lời. Nói loạn xạ nói nói xiên xẹo. Những người đó ở trước Bồ Tát. 

默然而住。隨菩薩行。又王舍城周匝四方。 

Mặc nhiên nhi trụ. Tùy Bồ-tát hành. Hựu Vương-xá thành châu táp tứ phương.   

Im lặng mà dừng lại. Đi theo Bồ Tát. Lại 4 phía xung quanh thành Vương Xá. 

或男或女丈夫婦人。欲營餘者悉捨來看。生希有心。 

Hoặc nam hoặc nữ trượng phu phụ nhân. Dục doanh dư giả tất xả lai khán. Sinh hi hữu tâm.     
Hoặc nam hoặc nữ đàn ông phụ nữ. Muốn kinh doanh khác đều vứt bỏ tới xem. Sinh tâm hiếm có.
觀看菩薩眼目不瞬。所觀菩薩支節面額眉目肩項。 

Quan khán Bồ-tát nhãn mục bất thuấn. Sở quan Bồ-tát chi tiết diện ngạch, mi mục kiên hạng.   

Ngắm xem Bồ Tát mắt nhìn không chớp. Được ngắm tay chân mặt trán mi mắt vai gáy của Bồ Tát.
手足行步。於一一處各皆愛樂。不能更看其餘處相。 

Thủ túc hành bộ. Ư nhất nhất xứ các giai ái lạc. Bất năng cánh khán kỳ dư xứ tướng.  

Tay chân đi bộ. Ở mỗi một nơi họ đều yêu thích. Lại không thể xem hình tướng ở nơi khác của họ
爾時菩薩盛壯少年。可喜端正興樂花艷。 

Nhĩ thời Bồ-tát thịnh tráng thiểu niên. Khả hỉ đoan chính hưng lạc hoa diễm.   

Khi đó Bồ Tát ít tuổi trai tráng khỏe mạnh. Đoan chính đáng vui mừng hưng thịnh vui sướng đẹp như hoa.
花色之時捨宮出家。眉間毫相宛轉右旋。 

Hoa sắc chi thời xả cung Xuất-gia. Mi gian hào tướng uyển chuyển hữu toàn. 

Thời kỳ xuân sắc rời bỏ cung điện Xuất gia. Tướng hào quang trắng giữa mi uyển chuyển xoay sang bên phải. 

眉細脩揚目寬長廣。威德遍滿。其體光明。 

Mi tế tu dương mục khoan trường quảng. Uy Đức biến mãn. Kỳ thể Quang-minh.  

Mi nhỏ tốt đẹp giương lên mắt khoan dung dài rộng. Uy Đức lan khắp. Quang sáng thân của người đó.
巍巍堂堂普照遠近。手足羅網皆悉普縵。 

Nguy nguy đường đường phổ chiếu viễn cận. Thủ túc la võng giai tất phổ man.  

Uy nghi đường hoàng chiếu khắp xa gần. Lưới võng của tay chân hết thảy đều lan rộng khắp.
其二十指善能治化一切天人。菩薩威神世間無比。 

Kỳ nhị thập chỉ thiện năng trị hóa nhất thiết Thiên-nhân. Bồ-tát uy Thần Thế-gian vô bỉ.  

Hai mươi ngón dễ có khả cải hóa tất cả người Trời. Uy Thần của Bồ Tát Thế gian không sánh đươc.
而有偈說。 

Nhi hữu kệ thuyết.  

Mà có đọc bài kệ.
菩薩行於道路上　　所有一切諸看人 

Bồ-tát hành ư đạo lộ thượng. Sở hữu nhất thiết chư khán nhân.   

Bồ Tát bước đi trên con đường. Đều được tất cả mọi người ngắm. 

但覩身之一分光　　見已即便生愛著 

Đãn đổ thân chi nhất phân quang. Kiến dĩ tức tiện sinh ái trước.  

Chỉ xem một phần quang của thân. Nhìn xong tức liền sinh thích nhờ.
雙眉細揚若初月　　兩目青紺似牛王 

Song mi tế dương nhược sơ nguyệt. Lưỡng mục thanh cám tựa Ngưu-vương. 

Đôi mi nhỏ giương như trăng non. Hai mắt vàng tía như Vua trâu. 

身體常放大光明　　諸手足指有羅網 

Thân thể thường phóng đại Quang-minh. Chư thủ túc chỉ hữu la võng. 

Thân thể thường phóng Quang sáng lớn. Các ngón chân tay có lưới võng. 

觀者以見微妙色　　眾人不覺隨後行 

Quan giả dĩ kiến vi diệu sắc. Chúng nhân bất giác tùy hậu hành. 

Người xem do thấy Sắc vi diệu. Mọi người tự nhiên đi theo sau. 

看此殊妙相莊嚴　　各各心生大歡喜 
Khán thử thù diệu tướng trang nghiêm. Các các tâm sinh đại hoan hỉ.  

Ngắm thân trang nghiêm đặc diệu đó. Từng người tâm sinh vui mừng lớn. 

爾時王舍守護城神。見於菩薩有是威儀。
Nhĩ thời Vương-xá thủ hộ thành Thần. Kiến ư Bồ-tát hữu thị uy nghi. 

Khi đó Thần bảo vệ thành Vương Xá. Nhìn thấy với Bồ Tát có uy nghi như thế. 

心生驚怖戰慄不安。謂言 : 此是何處大神 ? 欲來我此間坐處。
Tâm sinh kinh bố chiến lật bất an. Vị ngôn : Thử thị hà xứ đại Thần ? Dục lai Ngã thử gian tọa xứ.
Tâm sinh sợ hãi run rẩy không yên. Nói rằng : Đây là Thần lớn của nơi nào ? Muốn tới nơi ngồi này của Con. 

爾時菩薩以彼無量無邊人眾左右圍遶。 

Nhĩ thời Bồ-tát dĩ bỉ vô lượng vô biên nhân chúng tả hữu vi nhiễu.  

Khi đó Bồ Tát do vô lượng vô biên các người vây quanh 2 bên phải trái.  

或後或前。諸人觀看。安庠徐步漸漸而行。 

Hoặc hậu hoặc tiền. Chư nhân quan khán. An tường từ bộ tiệm tiệm nhi hành.
Hoặc sau hoặc trước. Mọi người ngắm nhìn. Yên lành từ từ đi bộ dần dần mà đi.
向王舍城。欲乞於食。舉動俯仰。進止雍容。 

Hướng Vương-xá thành dục khất ư thực. Cử động phủ ngưỡng tiến chỉ ung dung.   

Hướng về thành Vương Xá muốn xin thức ăn. Cử động cúi xuống ngước lên tiến dừng ung dung.
躡足前趍不遲不疾。專注平視。(僉*殳)攝諸根。 

Niếp túc tiền xu bất trì bất tật. Chuyên chú bình thị thiêm nhiếp chư Căn.  

Chân bước nhẹ nhanh về phía trước không nhanh không chậm. Chăm chú nhìn ngang bằng đều thu lấy các Căn.
臂肘傭齊衣披整肅。擎蓮荷器其葉不萎。 

Tý trửu dong tề y phi chỉnh túc. Kình liên hà khí kỳ diệp bất nuy.   

Khuỷu tay đều nhau, áo khoác chỉnh tề. Đưa đồ dựng bằng lá sen lá này không khô héo.
寂定一心。人見歡喜。最上最勝。得奢摩他柔軟調和。 

Tịch-định nhất tâm. Nhân kiến hoan hỉ. Tối thượng tối thắng. Đắc Xa-ma-tha nhu nhuyễn điều hoà.  

Nhất tâm Định vắng vẻ. Người nhìn thấy vui mừng. Tối cao tốt đẹp nhất. Được Tĩnh lặng lớn mềm mại điều hòa.      

如制伏象無有濁穢。猶清淨池。離身一尋常光明照。 

Như chế phục tượng vô hữu trược uế. Do Thanh tịnh trì. Ly thân nhất tầm thường Quang-minh chiếu.     

Như chế phục voi không có ô uế. Cũng như ao trong sạch. Rời xa thân 8 thước thường chiếu quang sáng.  

如娑羅樹眾花開敷。若金象形從地湧出。具足圓滿。 

Như Sa-la thụ chúng hoa khai phu. Nhược kim tượng hình tòng địa dũng xuất. Cụ túc viên mãn.
Như cây Sa La các hoa đều nở. Như hình tượng bằng vàng từ đất bay ra. Đầy đủ trọn vẹn. 

諸相莊嚴。如夜虛空眾星圍遶。菩薩日月朗於世間。 

Chư tướng trang nghiêm. Như dạ hư không chúng Tinh vi nhiễu. Bồ-tát nhật nguyệt lãng ư Thế-gian.
Các hình tướng trang nghiêm. Như đêm trong khoảng không các Sao vây quanh. Bồ Tát như mặt Trời mặt trăng soi sáng ở Thế gian.
時王舍城有諸人輩。彼等皆悉生大歡喜。發希有心。 

Thời Vương-xá thành hữu chư nhân bối. Bỉ đẳng giai tất sinh đại hoan hỉ. Phát hi hữu tâm.     

Thời thành Vương Xá có các tầng lớp người. Những người đó hết thảy đều sinh vui mừng lớn. Phát tâm hiếm có. 

見菩薩行於街巷裏。城內商賈估販交關。 

Kiến Bồ-tát hành ư nhai hạng lý. Thành nội thương cổ cổ phiến giao quan.    

Nhìn thấy Bồ Tát đi bộ ở trên các ngõ phố. Bên trong thành người buôn, mua bán quan hệ qua lại.
一切自停不復市買。若在店舍醉亂心迷。悉得醒酥。 

Nhất thiết tự đình bất phục thị mãi. Nhược tại điếm xá túy loạn tâm mê. Tất đắc tỉnh tô.      

Tất cả tự dừng lại không trở lại mua bán. Nếu ở trong quán xá say loạn tâm mê muội. Đều được thức tỉnh. 

不復飲酒。各捨一切讌會音聲。奔走皆來向菩薩所。 

Bất phục ẩm tửu. Các xả nhất thiết yên hội âm thanh. Bôn tẩu giai lai hướng Bồ-tát sở.      

Không trở lại uống rượu. Họ vứt bỏ tất cả yến tiệc hội họp âm thanh. Chạy nhanh đều hướng về nơi ở của Bồ Tát.
或復隨逐左右而觀。或復在前迴顧而視。 

Hoặc phục tùy trục tả hữu nhi quan. Hoặc phục tại tiền hồi cố nhi thị.    

Hoặc lại chạy theo hai bên phải trái mà quan sát. Hoặc lại ở phía trước ngoảnh cổ quay lại mà nhìn.
或復在後順菩薩行。其王舍城無量無邊諸婦女等。 

Hoặc phục tại hậu thuận Bồ-tát hành. Kỳ Vương-xá thành vô lượng vô biên chư phụ nữ đẳng.  

Hoặc lại ở đằng sau thuận đi theo Bồ Tát. Thành Vương sáng đó vô lượng vô biên các phụ nữ. 

或倚門側。或立窓間。或在樓中。或居屋上。舊作生活。 

Hoặc ỷ môn trắc. Hoặc lập song gian. Hoặc tại lâu trung. Hoặc cư ốc thượng. Cựu tác sinh hoạt.  

Hoặc dựa vào bên cạnh cửa. Hoặc đứng giữa cửa sổ. Hoặc ở trên lầu. Hoặc ở nhà ở. Lâu đời làm ăn sinh sống. 

今悉不為。並廢事緣。遙觀菩薩。家家出戶。 

Kim tất bất vi. Tịnh phế sự duyên. Dao quan Bồ-tát. Gia gia xuất hộ.   

Nay đều không làm. Đều phá vỡ việc duyên. Từ xa nhìn thấy Bồ tát. Mọi người ra khỏi nhà.
各各喜歡。共相謂言 : 今此是誰。從何來到 ? 

Các các hỉ hoan. Cộng tương vị ngôn :  Kim thử thị thùy. Tòng hà lai đáo ?  

Từng người vui mừng. Cùng nhau nói rằng : Nay người này là ai. Từ nơi nào tới ? 

是誰種族。其名字誰。如是端正。可喜行動。 

Thị thùy chủng tộc. Kỳ danh tự thùy. Như thị đoan chính. Khả hỉ hành động.   

Họ tộc là gì. Tên chữ của người đó là gì. Đoan chính như thế. Hành động đáng vui nừng. 

我等昔來未曾得見。或復沙門。或婆羅門。 

Ngã đẳng tích lai vị tằng đắc kiến. Hoặc phục Sa-môn. Hoặc Bà-la-môn. 

Chúng ta từ trước tới nay chưa từng được nhìn thấy. Hoặc lại là Sa Môn. Hoặc là Bà La Môn. 

相貌如是。容止異常。稱歎之聲。遍城內外。 

Tướng mạo như thị. Dung chỉ dị thường. Xưng thán chi thanh. Biến thành nội ngoại.  

Tướng mạo như thế. Dung mạo cử chỉ khác thường. Nói âm thanh ca ngợi. Biến khắp nội ngoại thành.
爾時摩伽陀國。王舍城主。姓施尼氏。名頻頭娑羅。 

Nhĩ thời Ma-già-đà quốc Vương-xá thành chủ. Tính Thí-ni-thị. Danh Tần-đầu Sa-la. 

Khi đó chủ thành Vương Xá nước Ma Già Đà. Họ Thí Ni Thị. Tên là Tần Đầu Sa La.
未作王時曾乞五願。一者願我年少之時。早得王位。 

Vị tác Vương thời tằng khất ngũ nguyện. Nhất giả nguyện Ngã niên thiếu chi thời tảo đắc Vương vị.   
Khi chưa làm Vương từng xin 5 lời nguyện. Một là Con nguyện khi còn niên thiếu sớm được ngôi vị Vương. 

二者若得王位已後願我化內。有佛世尊出現天下
Nhị giả nhược đắc Vương vị dĩ hậu nguyện Ngã hóa nội. Hữu Phật Thế Tôn xuất hiện Thiên-hạ.
Hai là nếu đã được ngôi vị Vương về sau Con nguyện bên trong giáo hóa. Có Phật Thế Tôn xuất hiện ở Thiên hạ.
三者若佛出現世時。願我自身承事供養。 

Tam giả nhược Phật xuất hiện thế thời. Nguyện Ngã tự thân thừa sự cúng dưỡng.  
Ba là nếu Phật xuất hiện ở đời. Con nguyện tự thân nhận lấy việc cúng dưỡng.
四者若得承事已後。唯願為我如應說法。 

Tứ giả nhược đắc thừa sự dĩ hậu. Duy nguyện vị Ngã như ứng thuyết Pháp.
Bốn là nếu đã được nhận lấy việc về sau. Mong nguyện vì Con như yêu cầu nói Pháp.  

五者佛若為我說法。我聞法已願莫謗毀。得證法已依而奉行。 

Ngũ giả Phật nhược vị Ngã thuyết Pháp. Ngã văn Pháp dĩ nguyện mạc báng hủy. Đắc chứng Pháp dĩ y nhi phụng hành. 

Năm là Phật nếu vì con nói Pháp. Con nghe Pháp xong nguyện không hủy báng. Được chứng Pháp rồi dựa theo mà vâng theo thực hành. 

爾時頻頭娑羅王在高樓上。與諸大臣圍遶而坐。
Nhĩ thời Tần-đầu Sa-la Vương tại cao lâu thượng. Dữ chư đại thần vi nhiễu nhi tọa.   

Lúc đó Vương Tần Đầu Sa La ở trên lầu cao. Cùng với đại thần vây quanh mà ngồi.
遙見菩薩為諸大眾前後導從。安庠而行入王舍城。 

Dao kiến Bồ-tát vi chư Đại chúng tiền hậu đạo tòng. An tường nhi hành nhập Vương-xá thành.
Từ xa nhìn thấy Bồ Tát được các Đại chúng trước sau hướng dẫn đi theo. Yên lành mà đi vào thành Vương Xá. 

頻頭娑羅既覩菩薩。心生大疑。即從樓下出宮門外。 

Tần-đầu Sa-la ký đổ Bồ-tát. Tâm sinh đại nghi. Tức tòng lâu hạ xuất cung môn ngoại.   
Tần Đầu Sa La đã nhìn thấy Bồ Tát. Tâm sinh nghi hoặc lớn. Tức thì từ trên lầu đi xuống ra bên ngoài cửa cung. 

見菩薩身威儀舉動。端正無匹。乃至猶如夜空眾星。 

Kiến Bồ-tát thân uy nghi cử động. Đoan chính vô thất. Nãi chí do như dạ không chúng Tinh.   

Nhìn thấy thân của Bồ Tát uy nghi cử động. Đoan chính không địch được. Thậm chí giống như các Sao trong không trung ban đêm.
為諸觀者之所愛樂。如摩尼寶內外光明表裏洞徹。 

Vi chư quan giả chi sở ái lạc. Như Ma-ni bảo nội ngoại Quang-minh biểu lý đỗng triệt. 

Vì các quan sát mà được yêu thích. Như bên trong ngoài của ngọc Như ý Quang sáng hiện ra trong suốt.
菩薩之身亦復如是。威德熾盛照耀巍巍。 

Bồ-tát chi thân diệc phục như thị. Uy Đức sí thịnh chiếu diệu nguy nguy. 

Thân của Bồ Tát cũng lại như thế. Uy Đức sáng mạnh chiếu chói lọi uy nghi.
時頻頭王見於菩薩如是相已。勅諸臣言 : 

Thời Tần-đầu Vương kiến ư Bồ-tát như thị tướng dĩ. Sắc chư thần ngôn : 

Thời Vương Tần Đầu nhìn thấy được hình tướng như thế của Bồ Tát rồi. Lệnh cho các đại thần nói rằng :
我生已來未曾見人如是形貌。身色面目。頂額廣平。 

Ngã sinh dĩ lai vị tằng kiến nhân như thị hình mạo. Thân sắc diện mục. Đỉnh ngạch quảng bình.   

Ta từ sinh tới nay chưa từng nhìn thấy người hình mạo như thế. Thân sắc mặt mắt. Đỉnh đầu trán rộng bằng phẳng. 

皎潔分明。顯赫照曜。如蓮花葉在於水中。 

Hiệu khiết phân minh. Hiển hách chiếu diệu. Như Liên hoa diệp tại ư thủy trung.  
Sạch tinh khiết rõ ràng. Hiển hách chiếu rực rỡ. Như lá hoa Sen sống ở trong nước. 

而不為水之所點著。是身威德毛悉右旋。眉間毫相。 

Nhi bất vị thủy chi sở điểm trước. Thị thân uy Đức mao tất hữu toàn. Mi gian hào tướng.  
Mà không bị nước chấm phá nương nhờ. Uy Đức của thân đó lông đều xoay sang bên phải. Tướng hào quang trắng giữa mi.
如琉璃淨亦如白珂。亦如泡乳色炎光具如滿月輪。 

Như lưu ly tịnh diệc như bạch kha. Diệc như phao nhũ sắc viêm quang cụ như mãn nguyệt luân.   

Như lưu ly Thanh tịnh cũng như ngọc kha trắng. Cũng như bọt sữa, sắc lửa quang đầy đủ, như trăng tròn đêm rằm.
其二足趺蹈地千輻。步舉文現。跡不差移。不怖不驚。 

Kỳ nhị túc phu đạo địa thiên phúc. Bộ cử văn hiện. Tích bất sái di. Bất bố bất kinh. 
Hai bàn chân đó đạp lên bánh xe nghìn nan hoa trên đất. Đi bộ nhấc chân lên văn hiện ra. Dấu chân không biến đổi khác. Không sợ không hoảng. 
不戰不慄。智慧安靜猶如須彌。從何所來 ? 忽然至此。 

Bất chiến bất lật. Trí tuệ an tĩnh do như Tu-di. Tòng hà sở lai ? Hốt nhiên chí thử.   

Không run không sợ. Trí tuệ yên tĩnh giống như núi Tu Di. Từ nơi nào tới ? Đột nhiên đến đây. 

汝諸臣下應當觀看。此誰種姓  ? 誰之兒子 ? 

Nhữ chư thần hạ ưng đương quan khán. Thử thùy chủng tính ? Thùy chi nhi tử ?
Ngài các quần thần đi xuống đang phải quan sát. Người này họ tộc gì ? Con trai của ai ? 
何國土生 ? 名字何等 ? 端正可喜。歷此遊行。 

Hà quốc độ sinh ?  Danh tự hà đẳng ? Đoan chính khả hỉ. Lịch thử du hành.
Sinh ở đất nước nào ? Tên chữ ra sao ? Đoan chính đáng vui mừng. Du hành qua đây.
爾時彼諸大臣眾等。或有說言 : 此是天王。 

Nhĩ thời bỉ chư đại thần chúng đẳng. Hoặc hữu thuyết ngôn : Thử  thị Thiên-vương. 

Khi đó các chúng đại thần đó. Hoặc có nói rằng : Đây là Thiên Vương. 

或言 : 帝釋。或復有言 : 是大龍王。或復有言 :  

Hoặc ngôn : Đế-Thích. Hoặc phục hữu ngôn : Thị đại Long-vương. Hoặc phục hữu ngôn :
Hoặc nói rằng : Ngọc Hoàng. Hoặc lại có nói rằng : Đó là Long Vương lớn. Hoặc lại có nói rằng :  

毘摩質多阿修羅王。或復有言 : 此是婆梨阿修羅王。
Tì-ma Chất-đa A-tu-la Vương. Hoặc phục hữu ngôn : Thử thị Bà-lê A-tu-la Vương.
Tì Ma Chất Đa A Tu La Vương. Hoặc lại có nói rằng : Đây là Bà Lê A Tu La Vương.

或復有言 : 是毘沙門護世神王。或復有言 : 此是日天。 

Hoặc phục hữu ngôn : Thị Tì-sa-môn hộ thế Thần-vương. Hoặc phục hữu ngôn :Thử thị Nhật-thiên.  
Hoặc lại có nói rằng : Đó là Tì Sa Môn bảo vệ Thế gian Thần Vương. Hoặc lại có nói rằng : Đây là Nhật Thiên Tử.  

或言 : 月天。或復有言 : 大自在天。或復有言 : 

Hoặc ngôn : Nguyệt-thiên. Hoặc phục hữu ngôn : Đại Tự-tại Thiên. Hoặc phục hữu ngôn : 

Hoặc nói rằng : Nguyệt Thiên Tử. Hoặc lại có nói rằng : Trời Đại Tự Tại. Hoặc lại có nói rằng :
此是梵天。復更別有餘諸占相婆羅門言 : 
Thử thị Phạm-thiên. Phục cánh biệt hữu dư chư chiêm tướng Bà-la-môn ngôn :  

Đây là Phạm Thiên. Lại càng đặc biệt khác có các xem tướng Bà La Môn nói rằng :
大王當知 ! 如我等論先後所說。此人必成轉輪聖王。 

Đại-vương đương tri ! Như Ngã đẳng luận tiên hậu sở thuyết. Thử nhân tất thành Chuyển luân Thánh Vương.  

Đại Vương cần biết ! Như chúng thần luận bàn trước sau đều nói. Người này nhất định thành Chuyển luân Thánh Vương.  

何以故 ? 今此大士身體。遍滿一切諸相。 

Hà dĩ cố ? Kim thử Đại-sĩ thân thể. Biến mãn nhất thiết chư tướng.  

Cớ là sao ? Nay thân thể của Đại sĩ này. Tất cả các tướng biến khắp đầy đủ.
爾時諸臣大眾之中。別有一臣而白王言 : 

Nhĩ thời chư thần Đại chúng chi trung. Biệt hữu nhất thần nhi bạch Vương ngôn : 

Khi đó trong Đại chúng các quần thần. Đặc biệt có một đại thần mà báo cáo Vương nói rằng :
大王當知 ! 實有斯事。所以者何 ? 去此不遠十由旬外。 

Đại-vương đương tri ! Thực hữu tư sự. Sở dĩ giả hà ? Khứ thử bất viễn thập Do-tuần ngoại.   
Đại Vương cần biết ! Thực có việc này. Cớ là sao ? Tới nơi đó không xa hơn 10 Do tuần.
正在北方雲山之下有一種姓。稱為釋氏。 

Chính tại Bắc phương Vân-sơn chi hạ hữu nhất chủng tính. Xưng vi Thích-thị.   

Giữa tại phương Bắc dưới núi Vân có một họ tộc. Gọi là Thích Thị 

然彼釋氏有一國界。名曰迦毘羅婆蘇都。 

Nhiên bỉ Thích-thị hữu nhất quốc giới. Danh viết Ca-tì-la Bà-tô-đô.   

Tuy nhiên Thích Thị này có một đất nước. Tên là Ca Tì La Bà Tô Đô.
彼國土中有一王治。名為淨飯。是釋種王。 

Bỉ quốc độ trung hữu nhất Vương trị. Danh vi Tịnh-phạn. Thị Thích chủng Vương.  

Trong đất nước đó có một Vương cai quản. Tên là Tịnh Phạn. Vương của giòng họ Thích đó. 

彼王生子字悉達多。既釋種生。姓瞿曇氏。其彼太子初生之日。 

Bỉ Vương sinh tử tự Tất-đạt-đa. Ký Thích chủng sinh tính Cồ-đàm thị. Kỳ bỉ Thái-tử sơ sinh chi nhật.   

Vương đó sinh con trai tự là Tất Đạt Đa. Đã sinh giòng họ Thích. Họ là Cồ Đàm Thị. Ngay ngày đầu sinh Thái Tử đó. 

父王即便召集解相婆羅門等。遣占相之時。 

Phụ-vương tức tiện triệu tập giải tướng Bà-la-môn đẳng. Khiển chiêm tướng chi thời.

Phụ Vương tức thời gọi tập trung các Bà La Môn hiểu xem tướng. Thời sai khiến xem tướng.
諸相師既占看訖。白大王言 : 大王當知 !

Chư tướng sư ký chiêm khán cật. Bạch Đại-vương ngôn : Đại-vương đương tri !
Các thầy tướng đã xem xét xong. Báo cáo Đại Vương nói rằng : Đại Vương cần biết !   

今此太子具二種相。若在家者必當成就轉輪聖王。 

Kim thử Thái-tử cụ nhị chủng tướng. Nhược tại gia giả tất đương thành tựu Chuyển luân Thánh Vương.  
Nay Thái Tử này đầy đủ 2 loại tướng. Nếu tại gia nhất định đang thành công Chuyển luân Thánh Vương.  

王四天下守護大地。乃至如法治化世間。 

Vương tứ Thiên-hạ thủ hộ Đại-địa. Nãi chí như Pháp trì hóa Thế-gian. 

Vua 4 Thiên hạ bảo vệ Thế gian. Thậm chí như Pháp cai quản giáo hóa Thế gian. 

若捨王位必定得成多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。名遍十方。 

Nhược xả Vương vị tất định đắc thành Đa-đà-a-già-độ A-la-ha Tam-miệu-tam Phật-đà. Danh biến thập phương.
Nếu vứt bỏ ngôi vị Vương nhất định được thành Đa-đà-a-già-độ A-la-ha Tam-miệu-tam Phật Đà. Danh tiếng biến ra khắp 10 phương.
大王當知 ! 此必是彼太子不疑。所以者何 ? 其人現今剃除鬚髮。
Đại-vương đương tri ! Thử tất thị bỉ Thái-tử bất nghi. Sở dĩ giả hà ? Kỳ nhân hiện kim thế trừ tu phát.   
Đại Vương cần biết ! Đây nhất định là Thái Tử đó không sai. Cớ là sao ? Người đó hiện nay cắt bỏ râu tóc.  

身黃金色著袈裟衣。捨國出家遊行到此。而說偈言 : 

Thân hoàng kim sắc trước Ca-sa y. Xả quốc Xuất-gia. Du hành đáo thử. Nhi thuyết kệ ngôn :
Thân sắc vàng mười mặc áo Già Sa. Bỏ nước đi Xuất gia. Du hành tới nơi này. Mà đọc bài kệ nói rằng :   

彼國相師說此言　　不居王位定作佛 

Bỉ quốc tướng sư thuyết thử ngôn. Bất cư Vương vị định tác Phật.  

Thầy tướng Nước đó nói lời này. Không ở ngôi Vua định làm Phật. 

斯決是彼釋種子　　出家苦行求菩提 

Tư quyết thị bỉ Thích chủng tử. Xuất-gia Khổ-hạnh cầu Bồ-đề. 

Đây quyết là con họ Thích đó. Xuất gia Hạnh khổ cầu Bồ Đề.  

爾時大臣說是語已。是時其王頻頭娑羅內心思惟。 

Nhĩ thời đại thần thuyết thị ngữ dĩ. Thị thời kỳ Vương Tần-đầu Sa-la nội tâm tư duy.
Khi đó đại thần nói như thế xong. Lúc đó bên trong tâm của Vương Tần Đầu Sa La kia suy nghĩ.
如我往昔曾發誓願。若如是者我願得成。 

Như Ngã vãng tích tằng phát thệ nguyện. Nhược như thị giả Ngã nguyện đắc thành.  
Như Ta trước kia từng phát thệ nguyện. Nếu như thế nguyện của Ta được thành.
時頻頭王勅二臣言 : 卿若知者。 

Thời Tần-đầu Vương sắc nhị thần ngôn : Khanh nhược tri giả.  

Thời Vương Tần Đầu lệnh cho 2 đại thần nói rằng : Khanh nếu biết.
速往彼看此出家人居停何方 ? 在於何地 ? 

Tốc vãng bỉ khán thử Xuất-gia nhân cư đình hà phương ? Tại ư hà địa ?  

Nhanh đi tới đó xem người Xuất gia này dừng lại ở phương nào ? Ở tại đất nào ?
汝等驗已速報我知。然後我當自至於彼觀看供養。 

Nhữ đẳng nghiệm dĩ tốc báo Ngã tri. Nhiên hậu Ngã đương tự chí ư bỉ quan khán cúng dưỡng. 

Các Ngài chứng nghiệm xong nhanh trả lời cho Ta biết. Sau đó Ta cần tự tới đó xem xét cúng dưỡng. 

諮受未聞。時彼二臣奉王勅已。 

Tư thụ vị văn. Thời bỉ nhị thần phụng Vương sắc dĩ.   

Hỏi nhận chưa nghe. Thời hai đại thần đó vâng lệnh của Vương xong.  

即便相共隨逐菩薩所向而行。不暫捨離。 

Tức tiện tương cộng tùy trục Bồ-tát sở hướng nhi hành. Bất tạm xả ly.  

Tức thời liền cùng nhau đi theo hướng về nơi ở của Bồ Tát mà đi. Không tạm thời rời xa. 

爾時菩薩在王舍城乞食之時。見彼大眾處處充滿。 

Nhĩ thời  Bồ-tát tại Vương-xá thành khất thực chi thời. Kiến bỉ Đại chúng xứ xứ sung mãn.   

Khi đó Bồ Tát ở thành Vương Xá khi đi xin cơm. Nhìn Đại chúng đó đầy ắp khắp nơi. 

內心思惟。如是方便。此諸大眾無有歸依。無救無護。

Nội tâm tư duy. Như thị Phương-tiện. Thử chư Đại chúng vô hữu Quy-y. Vô cứu vô hộ.
Bên trong tâm suy nghĩ. Như Phương tiện đó. Các Đại chúng này không có nơi Trở về nương theo. Không có cứu giúp không có bảo vệ.
常為生老病死所纏。不畏不驚。不怖不恐。 

Thường vi sinh lão bệnh tử sở triền. Bất úy bất kinh. Bất bố bất khủng.    

Thường bị sinh già bệnh chết ràng buộc. Không sợ không hãi. Không sợ không hoảng.
亦復不知求究竟道。無有導師。愚迷惛闇沒溺煩惱。 

Diệc phục bất tri cầu cứu cánh Đạo. Vô hữu Đạo-sư. Ngu mê hôn ám một nịch Phiền não.   

Cũng lại không biết cầu Đạo cuối cùng. Không có Thầy hướng dẫn. Ngu si mê muội đen tối chìm nổi Phiền não.
癡無有智日日滅損。染著諸陰苦空無常。不知厭離。 

Si vô hữu Trí nhật nhật diệt tổn. Nhiễm trước chư Âm Khổ-không Vô-thường. Bất tri yếm ly. 

Ngu si không có Trí tuệ hàng ngày tổn hại diệt trừ. Nhiễm uế nương nhờ các Uẩn Khổ Rỗng không Biến đổi. Không biết chán rời bỏ.
爾時菩薩作是念已。起慈悲心。倍更增加精進勇猛。 

Nhĩ thời Bồ-tát tác thị niệm dĩ. Khởi Từ Bi tâm. Bội cánh tăng gia Tinh-tiến dũng mãnh.  
Khi đó Bồ Tát làm suy ngẫm như thế xong. Khởi sinh tâm Từ Bi. Bội phần càng tăng thêm Tinh tiến dũng mãnh. 

折伏其意。作是念言 : 我今當作一切世間歸依之處。
Chiết phục kỳ ý. Tác thị niệm ngôn : Ngã kim đương tác nhất thiết Thế-gian Quy-y chi xứ.  
Hàng phục bẻ gãy ý của họ. Làm suy ngẫm đó nói rằng: Ta nay cần làm nơi Trở về nương theo cho tất cả Thế gian.
我當救護苦惱世間。當為世間說於生老病死盡處。 

Ngã đương cứu hộ khổ não Thế-gian. Đương vị Thế-gian thuyết ư Sinh-lão-bệnh-tử tận xứ.
Ta cần cứu giúp Thế gian khổ não. Đang vì Thế gian nói về nơi tận cùng của Sinh già bệnh chết. 

爾時菩薩舉目唯觀前一犁軛。默然諦視。 

Nhĩ thời Bồ-tát cử mục duy quan tiền nhất lê ách. Mặc nhiên đế thị.   

Khi đó Bồ Tát ngước mắt chỉ quan sát phía trước một chiếc vai cày. Im lặng tỉ mỉ xem. 

徐徐動步齊整容儀。遍王舍城次第乞食。 

Từ từ động bộ tề chỉnh dung nghi. Biến Vương-xá thành thứ đệ khất thực.  

Từ Từ chuyển động đi bộ, dung nhan y nghi chỉnh tề. Biến ra khắp thành Vương Xá lần lượt xin ăn. 

既得食已。從王舍城庠序而出。漸漸至彼般茶婆山。 

Ký đắc thực dĩ. Tòng Vương-xá thành tường tự nhi xuất. Tiệm tiệm chí bỉ Bát-trà-bà sơn.   

Đã được thức ăn rồi. Từ thành Vương Xá yên lành mà ra đi. Dần dần tới núi Bát Trà đó. 

其山麓下。有一泉池。坐彼水邊。正念安置。 

Kỳ sơn lộc hạ. Hữu nhất tuyền trì. Tọa bỉ thủy biên Chính-niệm an trí.   

Ở dưới chân núi đó. Có một ao suối. Ngồi ở bên cạnh đó Nhớ đúng yên lành đặt xuống. 

隨得麤細。如法噉之。食訖斂衣。洗於手足。 

Tùy đắc thô tế như Pháp đạm chi. Thực cật liễm y. Tẩy ư thủ túc.   

Tùy theo được thô tinh, như Pháp ăn hết. Ăn xong vén áo. Rửa sạch tay chân.
即便進上般荼頂頭上已。向於山南觀看。 

Tức tiện tiến thượng Bát-đồ đỉnh đầu thượng dĩ. Hướng ư sơn Nam quan khán.     

Tức thời liền tiến lên lên trên đỉnh đầu núi Bát Trà xong. Hướng về nơi phía Nam núi quan sát.
求覓林樹。妙好枝條。蓊欝扶踈。饒諸鳥獸飛走遊戲。 

Cầu mịch lâm thụ. Diệu hảo chi điều. Ống uất phù sơ. Nhiêu chư điểu thú phi tẩu du hí.
Tìm kiếm cây rừng. Cành nhánh tốt đẹp. Tươi tốt sum xuê. Nhiều các chim thú bay chạy vui chơi. 

花果泉流。擇好樹間。安施草鋪。向於東面。端身正心。 

Hoa quả tuyền lưu. Trạch hảo thụ gian. An thí thảo phô. Hướng ư Đông diện. Đoan thân chính tâm.
Hoa quả giếng nước chảy. Chọn giữa cây tốt. Yên làm đệm cỏ. Mặt hướng về phía Đông. Thân đoan nghiêm tâm chân chính. 

結累加趺儼然而坐。猶如師子入孔穴中。不畏不驚。 

Kết luy Già-phu nghiễm nhiên nhi tọa. Do như Sư Tử nhập khổng huyệt trung. Bất úy bất kinh.
Theo thế Kết già nghiễm nhiên mà ngồi. Giống như Sư Tử vào trong hang lớn. Không sợ không hãi. 

著袈裟服。其光顯赫。巍巍堂堂。熾盛照曜。
Trước Ca-sa phục. Kỳ quang hiển hách. Nguy nguy đường đường. Sí thịnh chiếu diệu. 
Mặc áo Già Sa. Quang đó chói lọi. Uy nghi đường hoàng. Cháy mạnh chiếu sáng rực.
如日初出。 而有偈說。 

Như nhật sơ xuất. Nhi hữu kệ thuyết.  

Như mặt Trời mới mọc. Mà có đọc bài kệ. 

彼山蓊欝饒樹林　　鳥獸相娛受諸樂 

Bỉ sơn ống uất nhiêu thụ lâm. Điểu thú tương ngu thụ chư lạc.  

Núi đó tươi tốt nhiều cây rừng. Chim thú cùng chơi nhận các vui. 

身披袈裟人月者　　光明熾盛如日初 

Thân phi Ca-sa nhân nguyệt giả. Quang-minh sí thịnh như nhật sơ.   

Thân khoác Già Sa người và Trăng. Quang sáng cháy mạnh như buổi sớm. 

爾時菩薩。坐彼樹下。如是思惟。我此處學。更無有人。 

Nhĩ thời Bồ-tát tọa bỉ thụ hạ. Như thị tư duy. Ngã thử xứ học. Cánh vô hữu nhân.  

Khi đó Bồ Tát ngồi dưới cây đó. Suy nghĩ như thế. Ta học ở nơi này. Càng không có người.
無富伽羅。無眾生。無壽者。無命者。無禪兜。無摩(少/兔)闍。 
Vô Phú-già-la. Vô chúng sinh. Vô thọ giả. Vô mệnh giả. Vô Thiền-đâu. Vô Ma-nậu-xà.
Không có Chúng sinh lớn. Không có chúng sinh. Không có trường thọ. Không có sinh mệnh. Không có Thiền đâu. Không có Ma Nậu Xà.
無摩那婆。無養育者。此之五陰一切皆空。無命無識。 

Vô Ma-na-bà. Vô dưỡng dục giả. Thử chi Ngũ-âm nhất thiết giai Không. Vô mệnh vô thức. 
Không có Ma Na Bà. Không có nuôi dưỡng. Năm Uẩn này tất cả đều Rỗng không. Không có sinh mệnh Không có ý thức.
一切諸法。唯有假名。名眾生耳。 

Nhất thiết chư Pháp. Duy hữu giả danh. Danh chúng sinh nhĩ.   

Tất cả các Pháp. Chỉ có tên giả. Tên chúng sinh như thế. 

爾時頻頭娑羅王所使二臣。隨逐菩薩恒不捨離。 

Nhĩ thời Tần-đầu Sa-laVương sở sử nhị thần. Tùy trục Bồ-tát hằng bất xả ly.  
Khi đó 2 đại thần được Vương Tần Đầu Sa La sai khiến. Đuổi theo Bồ Tát thường không rời xa.
其一臣去菩薩不遠。於前而坐。 

Kỳ nhất thần khứ Bồ-tát bất viễn. Ư tiền nhi tọa.   

Một đại thần đó đi tới chỗ Bồ Tát không xa. Ở phía trước mà ngồi.
一臣速還摩伽陀國頻頭王邊。到已長跪而白王言 : 
Nhất thần tốc hoàn Ma-già-đà quốc Tần-đầu Vương biên. Đáo dĩ trường quỵ nhi bạch Vương ngôn :
Một đại thần nhanh chóng trở về bên cạnh Vương Tần Đầu của nước Ma Già Đà. Tới rồi quỳ lâu báo cáo Vương nói rằng :
大王當知。彼出家人從王舍城。乞飯食訖。 
Đại-vương đương tri ! Bỉ Xuất-gia nhân tòng Vương-xá thành. Khất phạn thực cật.  

Đại Vương cần biết ! Người Xuất gia đó từ thành Vương Xá. Xin cơm ăn xong. 
到般荼山乃至端身。南面而坐如前所說。 

Đáo Bát-đồ sơn nãi chí đoan thân. Nam diện nhi tọa như tiền sở thuyết.  

Tới núi Bát Đồ thậm chí thân đoan nghiêm. Phía Nam mà ngồi như được nói ở trên. 
大王 ! 今者若欲觀者宜須疾往。爾時頻頭娑羅王。 

Đại-vương ! Kim giả nhược dục quan giả nghi tu tật vãng. Nhĩ thời Tần-đầu Sa-la Vương.
Đại Vương ! Nay nếu muốn quan sát nên cần nhanh đi tới. Khi đó Vương Tần Đầu Sa La.
聞其使人如是語已。即便裝束賢善好車。坐於其上。 

Văn kỳ sử nhân như thị ngữ dĩ. Tức tiện trang thúc hiền thiện hảo xa. Tọa ư kỳ thượng.    

Nghe lời nói như thế của người được sai khiến đó xong. Tức thời liền buộc chặt trang sức xe tốt hiền thiện.
嚴駕而往向般荼婆。時頻頭王既至彼山。遙見菩薩。 

Nghiêm giá nhi vãng hướng Bát-đồ-bà. Thời Tần-đầu Vương ký chí bỉ sơn dao kiến Bồ-tát. 
Xe ngựa trang nghiêm mà đi tới Bát Đồ Bà. Thời Vương Tần Đầu đã tới núi đó từ xa nhìn thấy Bồ Tát.
可喜端正。心甚愛樂。乃至猶如夜空眾星。 

Khả hỉ đoan chính. Tâm thậm ái lạc. Nãi chí do như dạ không chúng Tinh.   

Đoan chính đáng vui mừng. Tâm rất yêu thích. Thậm chí giống như các Sao trong khoảng không ban đêm.
如暗山頭大猛火聚。如大雲裏出閃電光。 

Như ám sơn đầu đại mãnh hỏa tụ. Như đại vân lý xuất thiểm điện quang.

Như đám lửa lớn mạnh ở trên đỉnh núi tối đen. Như trong đám mây lớn sinh ra ánh chớp. 

摩伽陀王見於菩薩在彼樹下。亦復如是。見已生大希有之心。 

Ma-già-đà Vương kiến ư Bồ-tát tại bỉ thụ hạ. Diệc phục như thị. Kiến dĩ sinh đại hi hữu chi tâm.   
Vương Ma Già Đà nhìn thấy Bồ Tát ở dưới cây đó. Cũng lại như thế. Nhìn thấy xong sinh tâm rất hiếm có.  

歡喜遍體身毛皆竪。下乘徒步。詣菩薩邊。到已問訊。 

Hoan hỉ biến thể thân mao giai thụ. Hạ thừa đồ bộ. Nghệ Bồ-tát biên. Đáo dĩ vấn tấn.    

Vui mừng biến ra khắp thân thể, lông trên thân đều dựng đứng. Xuống xe từ từ đi bộ. Tới bên cạnh Bồ Tát. Tới rồi thăm hỏi.
白菩薩言 : 少病少惱。四大安乎。而有偈說。 

Bạch Bồ-tát ngôn : Thiểu bệnh thiểu não. Tứ-đại an hồ. Nhi hữu kệ thuyết.  

Báo cáo Bồ Tát nói rằng : Ít bệnh ít Phiền não. Bốn Đại yên ổn không. Mà có đọc bài kệ. 

王見菩薩如帝釋　　身光明曜心喜歡 

Vương kiến Bồ-tát như Đế-thích. Thân Quang-minh diệu tâm hỉ hoan.  

Vương thấy Bồ Tát như Ngọc Hoàng. Quang thân sáng chói tâm vui mừng. 

問訊起居四大和　　少病少惱身無患 

Vấn tấn khởi cư Tứ-đại hòa. Thiểu bệnh thiểu não thân vô hoạn.   

Thăm hỏi đi ở 4 Đại hòa. Ít bệnh ít Phiền thân không nạn. 

爾時菩薩以微妙口和軟語言。如梵天音。 

Nhĩ thời Bồ-tát dĩ vi diệu khẩu hòa nhuyễn ngữ ngôn. Như Phạm-thiên âm.
Khi đó Bồ Tát dùng lời nói hòa nhã mềm dẻo từ miệng vi diệu. Như âm thanh Trời Phạm.
辯才字句。不染不著。告摩伽王頻頭娑羅。 

Biện tài tự cú. Bất nhiễm bất trước. Cáo Ma-già Vương Tần-đầu Sa-la.
Câu chữ tài hùng biện. Không ô nhiễm không nương nhờ. Bảo với Tần Đầu Sa La Vương Ma Già. 

慰勞問訊作如是言 : 善治大王 ! 大吉大祥。 

Úy lao vấn tấn tác như thị ngôn : Thiện trị Đại-vương ! Đại cát đại tường.   

An ủi thăm hỏi làm lời nói như thế : Đại Vương thiện cai quản ! Yên lớn lành lớn. 

從何遠來 ? 可坐憇息。營求何事 ? 而詣此乎。 

Tòng hà viễn lai ? Khả tọa khế tức. Doanh cầu hà sự ? Nhi nghệ thử hồ.  

Từ nơi xa tới sao ? Có thể ngồi nghỉ ngơi. Mưu cầu việc gì ? Mà tới nơi này vậy. 
爾時頻頭娑羅王聞於菩薩如是語已。進菩薩前在一石上。 

Nhĩ thời Tần-đầu Sa-la Vương văn ư Bồ-tát như thị ngữ dĩ. Tiến Bồ-tát tiền tại nhất thạch thượng.    

Lúc đó Vương Tần Đầu Sa La nghe được lời nói như thế của Bồ Tát xong. Tiến lên trước Bồ Tát ở trên một tảng đá.

安穩而坐。王欲度量菩薩意故。白菩薩言 : 仁者今若不辭疲勞。 
An ổn nhi tọa. Vương dục độ lượng Bồ-tát ý cố. Bạch Bồ-tát ngôn : Nhân giả kim nhược bất từ bì lao.
Yên ổn mà ngồi. Vương vì muốn so lường ý của Bồ Tát. Báo cáo Bồ Tát nói rằng : Người hiền nay nếu không chối từ mệt mỏi. 

我欲諮問心內所疑。唯願仁者為我決斷。即便問言 : 

Ngã dục tư vấn tâm nội sở nghi.  Duy nguyện nhân giả vị Ngã quyết đoạn. Tức tiện vấn ngôn : 

Con muốn thưa hỏi nghi hoặc ở trong tâm. Mong nguyện người hiền vì con vứt bỏ. Tức thời liền hỏi nói rằng :
仁者何也。為天為龍為梵為釋為人為神。 

Nhân giả hà dã ? Vi Thiên, vi Long, vi Phạm, vi Thích, vi nhân, vi Thần.   

Người hiền là người thế nào ? Là Trời, là Rồng, là Phạm, là Ngọc Hoàng, là người, là Thần. 

爾時菩薩以無憍慢貪欲恚心。除斷一切煩惱諸刺。 

Nhĩ thời Bồ-tát dĩ vô kiêu mạn tham dục khuể tâm. Trừ đoạn nhất thiết Phiền não chư thích.   

Khi đó Bồ Tát do tâm không kiêu mạn tham dục giận dữ. Cắt bỏ tất cả Phiền não các châm biếm.
不諂曲語。報摩伽陀頻頭王言 : 大王當知 !  

Bất siểm khúc ngữ. Báo Ma-già-đà Tần-đầu Vương ngôn : Đại-vương đương tri !
Lời nói không siểm nịnh. Trả lời Vương Tần Đầu nước Ma Già Đà nói rằng : Đại Vương cần biết ! 

我非天也。非龍非梵。我是於人。大王 ! 

Ngã phi Thiên dã. Phi Long phi Phạm. Ngã thị ư nhân. Đại-vương !   

Ta cũng không phải là Trời. Không phải là Rồng không phải là Phạm. Ta là ở loài người. Đại Vương !
我以求寂靜故。所以出家。時摩伽王頻頭娑羅。白菩薩言 : 

Ngã dĩ cầu Tịch-tĩnh cố. Sở dĩ Xuất gia. Thời Ma-già Vương Tần-đầu Sa-la. Bạch Bồ-tát ngôn :
Ta do vì đã cầu Vắng lặng. Vì thế đi Xuất gia. Thời Tần Đầu Sa La Vương Ma Già. Báo cáo Bồ Tát nói rằng :  
仁者比丘 ! 我今見仁甚大歡喜。是故我今欲有發問。 

Nhân giả Tì-kheo ! Ngã kim kiến nhân thậm đại hoan hỉ. Thị cố Ngã kim dục hữu phát vấn.   
Người hiền Tì Kheo ! Con nay nhìn thấy người hiền rất vui mừng lớn. Vì thế Con nay muốn có phát sinh câu hỏi.
我為愛敬於仁者故。欲說一言。唯願聽受。所以者何 ?  

Ngã vị ái kính ư nhân giả cố. Dục thuyết nhất ngôn. Duy nguyện thính thụ. Sở dĩ giả hà ? 

Con vì yêu kính người hiền tới nơi người hiền. Muốn nói một lời. Mong nguyện lắng nghe. Cớ là sao ? 

仁今壯少正在盛年。端正無雙身體微妙。 

Nhân kim tráng thiểu, chính tại thịnh niên. Đoan chính vô song, thân thể vi diệu.  

Người hiền nay ít tuổi, khỏe mạnh đang lúc hưng thịnh. Đoan chính không có hai, thân thể vi diệu. 

堪當嬉戲遊縱之時。今者何為發如是意 ? 行作沙門。 

Kham đương hi hí du túng chi thời. Kim giả hà vị phát như thị ý ? Hành tác Sa-môn. 

Thời cần kham chịu vui đùa du chơi phóng túng. Ngày nay vì cái gì phát ý như thế ? Thực hành làm Sa Môn.
厭離王宮。空山獨坐。又仁者身。如是相貌。 

Yếm ly Vương cung. Không sơn độc tọa. Hựu nhân giả thân. Như thị tướng mạo. 

Chán gét rời xa cung Vua. Ngồi một mình trên núi trống không. Lại thân của người hiền. Tướng mạo như thế.
止可合塗赤栴檀香。不應著此袈裟之服。 

Chỉ khả hợp đồ xích Chiên-đàn hương. Bất ưng trước thử Ca-sa chi phục.   

Chỉ có thể thích hợp bôi hương Chiên đàn. Không nên mặc áo Già Sa này. 

仁之二手。乃可指劃治化世間。百味盈前。隨時飲噉。 

Nhân chi nhị thủ. Nãi khả chỉ hoạch trị hóa Thế-gian. Bách vị doanh tiền. Tùy thời ẩm đạm.   

Hai tay của người hiền. Mới có thể vạch kế hoạch cai quản giáo hóa Thế gian. Trăm vị đầy đủ ở phía trước. Theo thời ăn uống.
豈可執器從他乞行。而說偈言 : 

Khải khả chấp khí tòng tha khất hành. Nhi thuyết kệ ngôn :
Há có thể cầm bát đi xin từ người khác. Mà đọc bài kệ nói rằng : 

仁身合塗赤檀末　　不應服此弊袈裟 

Nhân thân hợp đồ xích Đàn mạt. Bất ưng phục thử tệ Ca-sa.  

Thân Ngài hợp bôi bột Đàn đỏ. Không nên mặc Già Sa khó này.
手指正可撝世間　　豈宜從他乞食活 

Thủ chỉ chính khả huy Thế-gian. Khải nghi tòng tha khất thực hoạt.  

Ngón tay thuần đáng vẫy Thế gian. Há nên sống xin ăn từ người.
時頻頭王說是語已。白菩薩言 : 

Thời Tần-đầu Vương thuyết thị ngữ dĩ. Bạch Bồ-tát ngôn : 

Thời Vương Tần Đầu nói lời như thế xong. Báo cáo Bồ Tát nói rằng :  

仁今若為愛敬父故。不取王位捨出家者。 

Nhân kim nhược vị ái kính phụ cố. Bất thủ Vương vị xả Xuất-gia giả.  

Người hiền nay nếu vì yêu kính cha. Không nhận lấy ngôi vị Vương rời bỏ đi Xuất gia.
我今請仁在我境界。受於五欲種種所須。當隨仁意。 

Ngã kim thỉnh nhân tại Ngã cảnh giới. Thụ ư Ngũ-dục chủng chủng sở tu. Đương tùy nhân ý.   

Con nay mời người hiền ở nơi địa giới của Con. Nhận lấy 5 Dục đủ loại nếu cần. Đang tùy theo ý của người hiền.
須財與財。及諸婇女。若佐助我。我當與仁。 

Tu tài dữ tài. Cập chư cung nữ. Nhược tá trợ Ngã. Ngã đương dữ nhân.   

Cần tiền ban cho tiền. Cùng các cung nữ. Nếu trợ giúp Con. Con sẽ cho người hiền. 

分國半治。可居我境。受我王位。我承事仁。 

Phần quốc bán trị. Khả cư Ngã cảnh. Thụ Ngã Vương vị. Ngã thừa sự nhân. 
Phần nửa nước cai quản. Có thể sống ở nơi của Con. Nhận ngôi vị Vương của Con. Con vâng theo người hiền làm việc.
不令乏少。何以故 ? 仁者沙門。身體柔軟。 

Bất linh phạp thiểu. Hà dĩ cố ? Nhân giả Sa-môn. Thân thể nhu nhuyễn.  

Không để cho thiếu thốn. Cớ là sao ? Người hiền Sa Môn. Thân thể mềm mại. 

不應住於空閑蘭若。若坐草鋪。在於地上。損仁者身。 

Bất ưng trụ ư không nhàn Lan-nhã. Nhược tọa thảo phô tại ư địa thượng. Tổn nhân giả thân. 

Không nên ở nơi Vắng lặng rỗng không. Nếu ngồi trên đệm cỏ ở trên đất. Tổn hại thân của người hiền.
恐畏成病。但經少時。仁父衰敗。 

Khủng úy thành bệnh. Đãn kinh thiểu thời. Nhân phụ suy bại.   

Sợ hãi thành bệnh. Chỉ trải qua ít thời gian. Cha của người hiền suy yếu. 

還可自受本國王位。是故仁今若愛念我。憐愍我者。 

Hoàn khả tự thụ bản Quốc Vương vị. Thị cố nhân kim nhược ái niệm Ngã. Lân mẫn Ngã giả. 

Trở về tự nhận ngôi vị Vương của nước cũ. Vì thế người hiền nay nếu yêu nhớ Con. Thương xót Con. 

受我王位。住我境中。如其仁者。稱大種姓。 

Thụ Ngã Vương vị. Trụ Ngã cảnh trung. Như kỳ nhân giả. Xưng đại chủng tính.   

Nhận ngôi vị Vương của Con. Ở lại trong nơi ở của Con. Như nếu người hiền nói họ tộc lớn. 

嫌我境狹。土地穢雜。我及群臣。諸百官等。 

Hiềm Ngã cảnh hiệp. Thổ địa uế tạp. Ngã cập quần thần. Chư bá quan đẳng. 

Chê nơi ở của Con chật hẹp. Đất đai uế tạp. Con và quần thần. Các bá quan. 

更別為仁開拓他國。使令寬廣。與仁共治。 

Cánh biệt vị nhân khai thác tha quốc. Sử linh khoan quảng. Dữ nhân cộng trị.
Lại đặc biệt vì người hiền khai thác nước khác. Khiến làm cho rộng lớn. Cùng với người hiền cùng nhau cai quản. 

又我願得仁者貴族。共作因緣。親厚眷屬。
Hựu Ngã nguyện đắc nhân giả quý tộc. Cộng tác Nhân-duyên. Thân hậu quyến thuộc. 

Lại Con nguyện được thân tộc cao quý của người hiền. Cùng nhau làm ra Nhân duyên. Quyến thuộc thân thích sâu dày.
願不生疑。謂為非實。而說偈言 : 

Nguyện bất sinh nghi. Vị vi phi thực. Nhi thuyết kệ ngôn :
Xin đừng sinh nghi. Cho là không phải thực. Mà đọc bài kệ nói rằng : 

仁者若稱大種姓　　嫌我境狹不肯停 

Nhân giả nhược xưng đại chủng tính. Hiềm Ngã cảnh hiệp bất khẳng đình.   

Người hiền nếu nói họ tộc lớn. Chê nơi Con nhỏ không định ở. 

我共諸臣及百官　　當更吞併令寬廣 

Ngã cộng chư thần cập bá quan. Đương cánh thôn tịnh linh khoan quảng.  

Con cùng các thần và bá quan. Cần thôn tính thêm cho rộng lớn. 

時摩伽王說是語已。更復重白於菩薩言 : 

Thời Ma-già Vương thuyết thị ngữ dĩ. Cánh phục trùng bạch ư Bồ-tát ngôn : 

Thời Vương nước Ma Già nói lời như thế xong. Lại còn báo cáo thêm với Bồ Tát nói rằng :
我於仁邊有愛敬心尊重之心。仁者今既乞食活身。 

Ngã ư nhân biên hữu ái kính tâm tôn trọng chi tâm. Nhân giả kim ký khất thực hoạt thân.     

Con ở bên người hiền có tâm yêu kính, tâm tôn trọng. Người hiền nay đã xin ăn nuôi thân.
但當努力發寬廣意。受法受財。受五欲樂。所以者何 ?
Đãn đương nỗ lực phát khoan quảng ý. Thụ Pháp thụ tài. Thụ Ngũ-dục lạc. Sở dĩ giả hà ?  

Chỉ vì đang nỗ lực phát ý rộng lớn. Nhận Pháp nhận tiền tài. Nhận vui 5 Dục. Cớ là sao ? 

受此三種在於宮中。觀諸婇女。歡娛受樂。 

Thụ thử tam chủng tại ư cung trung. Quan chư cung nữ. Hoan ngu thụ lạc.   

Nhận 3 loại này ở bên trong cung. Quan sát các cung nữ. Vui đùa nhận vui sướng. 

亦能令人得現世報。未來亦然。若人不受此三種法。 

Diệc năng linh nhân đắc hiện thế báo. Vị-lai diệc nhiên. Nhược nhân bất thụ thử tam chủng Pháp.      

Cũng có thể làm cho người được quả báo của đời hiện nay. Tương lai cũng như thế. Nếu người không nhận 3 loại Pháp này.
但捨一事。彼人現世或復未來。終不能得具足果報。 

Đãn xả nhất sự. Bỉ nhân hiện thế hoặc phục Vị-lai. Chung bất năng đắc cụ túc quả báo.  
Chỉ vứt bỏ một việc. Người đó đời hiện nay hoặc lại ở Tương lai. Cuối cùng không thể được quả báo đầy đủ.  

設其受之。必有缺減。是故仁者若弘廣心。 

Thiết kỳ thụ chi. Tất hữu khuyết giảm. Thị cố nhân giả nhược hoằng quảng tâm.   

Nếu họ nhận lấy. Nhất định có giảm bớt. Vì thế người hiền nếu tâm rộng lớn. 

所以應須具足受此三種之樂。受三樂故用年少時。 

Sở dĩ ưng tu cụ túc thụ thử tam chủng chi lạc. Thụ tam lạc cố dụng niên thiếu thời.  

Sở dĩ cần phải nhận đầy đủ 3 loại vui sướng này. Vì nhận 3 vui sướng này sử dụng vào thời ít tuổi. 

端正果報。受法受財及受諸欲。世間丈夫。 

Đoan chính quả báo. Thụ Pháp thụ tài cập thụ chư dục. Thế-gian Trượng-phu. 

Quả báo đoan chính. Nhận Pháp nhận tiền tài và nhận các ham Dục. Người đàn ông của Thế gian.
受欲之時生子繼立。此是大財。是故仁者。勿令空過。 

Thụ dục chi thời sinh tử kế lập. Thử thị đại tài. Thị cố nhân giả vật linh không quá.  

Khi nhận ham Dục sinh con kế nghiêp. Đây là tài sản lớn. Vì thế người hiền đừng làm tội rỗng không.
又復仁者。如是臂髆堪牽弓弩。莫令徒損。如斯一世。 

Hựu phục nhân giả. Như thị tý bác kham khiên cung nỗ. Mạc linh đồ tổn. Như tư nhất thế.   

Lại còn người hiền. Tay dài như thế kham chịu mang cung nỏ. Đừng làm cho chúng tổn hại. Như một đời này. 

又復往昔頂生之王。以勇健故。王四天下及忉利宮。 

Hựu phục vãng tích Đỉnh-sinh chi Vương. Dĩ dũng kiện cố. Vương tứ Thiên-hạ cập Đao-lợi cung.     

Lại còn xa xưa Vương Đỉnh Sinh. Do vì dũng mãnh. Bốn Thiên hạ của Vương và cung Đao Lợi.
如是仁者堪當此事。所以者何 ?  我今亦為憐愍一切諸眾生故。
Như thị nhân giả kham đương thử sự. Sở dĩ giả hà ? Ngã kim diệc vị lân mẫn nhất thiết chư chúng sinh cố.  
Như thế người hiền nên kham chịu việc này. Cớ là sao ? Con nay cũng cố vì thương xót tất cả các chúng sinh. 
如是勸請。我亦不為自王位故。勸請仁者。我今見仁。 

Như thị khuyến thỉnh. Ngã diệc bất vị tự Vương vị cố. Khuyến thỉnh nhân giả. Ngã kim kiến nhân.   
Khuyên mời như thế. Con cũng cố không vì tự ngôi vị Vương. Khuyên mời người hiền. Con nay nhìn thấy người hiền. 
身體端正。悲酸流淚。情懷不忍。為是倍更生希有心。 

Thân thể đoan chính. Bi toan lưu lệ. Tình hoài bất nhẫn. Vị thị bội cánh sinh hi hữu tâm.   

Thân thế đoan chính. Bi thương chua xót rơi lệ. Tình thương không nhẫn chịu. Vì thế bội phần càng sinh tâm hiếm có.
所以慇懃如是苦請。仁今盛年。且行世欲。待後衰老。 

Sở dĩ ân cần như thị khổ thỉnh. Nhân kim thịnh niên. Thả hành thế dục. Đãi hậu suy lão.
Sở dĩ ân cần khổ mời như thế. Người hiền nay thời hưng thịnh. Tạm thực hành ham Dục ở đời. Chờ tới sau già yếu.
可行法時。乃可捨家。又復仁者 ! 先祖以來自種姓內。 

Khả hành Pháp thời. Nãi khả xả gia. Hựu phục nhân giả ! Tiên tổ dĩ lai tự chủng tính nội.
Có thể thời thực hành Pháp. Mới có thể buông bỏ gia đình. Lại còn người hiền ! Tổ tiên tới nay tự bên trong họ tộc.
到年老時乃依國法。以王化事。付其太子。或復大臣。 

Đáo niên lão thời nãi y quốc Pháp. Dĩ Vương hóa sự. Phó kỳ Thái-tử. Hoặc phục đại thần.  

Tới lúc tuổi già mới dựa vào Pháp của đất nước. Vì việc giáo hóa của Vương. Phó thác cho Thái Tử. Hoặc cho đại thần.
方始捨位。出家入山。又復仁者 ! 往昔諸仙作如是說。 

Phương thủy xả vị. Xuất-gia nhập sơn. Hựu phục nhân giả ! Vãng tích chư Tiên. Tác như thị thuyết.     

Mới bắt đầu vứt bỏ ngôi vị. Rời khỏi gia đình vào trong núi. Lại còn người hiền ! Xa xưa các Tiên làm lời nói như thế.
凡年少時先行欲事。中年求財以自養活。至老耄時。 

Phàm niên thiếu thời tiên hành dục sự. Trung niên cầu tài dĩ tự dưỡng hoạt. Chí lão mạo thời.  

Thường thời niên thiếu trước tiên thực hành việc ham Dục. Trung niên cầu tiền tài dùng tự nuôi sống. Tới thời già cả.
乃可棄捐修學於法。如是乃能建立一切。又人年少。 

Nãi khả khí quyên tu học ư Pháp. Như thị nãi năng kiến lập nhất thiết. Hựu nhân niên thiểu.  
Mới có thể vứt bỏ tu học nơi Pháp. Như thế mới năng xây dựng tất cả. Lại còn người ít tuổi. 

不行諸欲。不求覓財。此是身怨亦名為賊。毀敗諸根。 

Bất hành chư dục. Bất cầu mịch tài. Thử thị thân oán diệc danh vi tặc. Hủy bại chư Căn.  
Không thực hành các ham Dục. Không tìm kiến tiền tài. Đây là oán thân cũng có tên là giặc. Hủy hoại các Căn. 

難得攝受。又復仁者 ! 假使年少。欲求法時。但為諸根。 

Nan đắc nhiếp thụ. Hựu phục nhân giả ! Giả sử niên thiểu. Dục cầu Pháp thời. Đãn vị chư Căn.  

Khó được thu hút. Lại còn người hiền ! Nếu như ít tuổi. Khi muốn cầu Pháp. Chỉ vì các Căn. 
牽著五欲。至於老時。內心思惟。斷絕眾事。能攝諸根。 

Khiên trước Ngũ-dục. Chí ư lão thời nội tâm tư duy. Đoạn tuyệt chúng sự. Năng nhiếp chư Căn.    

Lôi kéo nương nhờ 5 Dục. Tới khi già cả bên trong tâm suy nghĩ. Cắt đứt hết các việc. Có thể thu hút các Căn. 

心生慙愧。意得寂靜。又復仁者 ! 世間少年。正放逸時。 

Tâm sinh tàm quý. Ý đắc Tịch-tĩnh. Hựu phục nhân giả ! Thế-gian thiếu niên. Chính phóng dật thời.    

Tâm sinh hổ thẹn. Ý được Vắng lặng. Lại còn người hiền ! Thiếu niên Thế gian. Đúng lúc phóng túng. 

不見遠道。多有過失至中年時。血氣漸弱。放逸已過。 

Bất kiến viễn đạo. Đa hữu quá thất chí trung niên thời. Huyết khí tiệm nhược. Phóng dật dĩ quá.
Không nhìn thấy đường xa. Có nhiều lỗi lầm tới tuổi trung niên. Khí huyết kém dần. Phóng túng đã qua. 

譬如人行度於曠野。止而歎息。言我已越此之處所。 

Thí như nhân hành độ ư khoáng dã. Chỉ nhi thán tức. Ngôn Ngã dĩ việt thử chi xứ sở.  
Ví như người đi qua ở nơi hoang dã. Dừng lại mà ca thán nghỉ ngơi. Nói Ta đã vượt qua xứ sở đó. 

是故仁今正年少時。正放逸時。隨意多少。願且受欲。 

Thị cố nhân kim chính niên thiếu thời. Chính phóng dật thời. Tùy ý đa thiểu. Nguyện thả thụ dục.  

Vì thế người hiền nay giữa thời niên thiếu. Chính thời phóng túng. Tùy ý nhiều ít. Nguyện tạm nhận ham Dục.
又復仁者 ! 年少之時諸根難迴。仁者若欲行於法事。 

Hựu phục nhân giả ! Niên thiếu chi thời chư Căn nan hồi. Nhân giả nhược dục hành ư Pháp sự.   

Lại còn người hiền ! Thời niên thiếu các Căn khó quay về. Người hiền nếu muốn thực hành với việc của Pháp.
愛樂法者。依仁家法。祭祀諸天。因祭祀故亦得生天。 

Ái lạc Pháp giả. Y nhân gia Pháp. Tế tự chư Thiên. Nhân tế tự cố diệc đắc sinh Thiên.   

Người yêu quý vui sướng với Pháp. Dựa vào Pháp của gia đình của người hiền. Tế lễ các Trời. Vì nhân do tế lễ cũng được sinh lên Trời.
在於家內莊嚴自身。金銀諸寶挍飾兩臂。眾寶放光。 

Tại ư gia nội trang nghiêm tự thân. Kim ngân chư bảo hiệu sức lưỡng tý. Chúng bảo phóng quang.    

Ở bên trong gia đình thân tự trang nghiêm. Vàng bạc các vật báu trang sức hai tay. Các báu vật phóng quang. 

猶如明燈。又復仁者 ! 往昔諸王。頭戴寶冠嚴飾身體。 

Do như minh đăng. Hựu phục nhân giả ! Vãng tích chư Vương. Đầu đới bảo quán nghiêm sức thân thể. 

Giống như đèn sáng. Lại còn người hiền ! Xa xưa các Vương. Đầu đội mũ báu trang sức thân thể trang nghiêm. 
常在家內祭祀諸天。行於法行。立無遮會。或有入山。 

Thường tại gia nội tế tự chư Thiên. Hành ư Pháp-hạnh. Lập Vô-già hội. Hoặc hữu nhập sơn.   

Thường ở bên trong gia đình tế lễ các Trời. Thực hành với Hạnh của Pháp. Lập ra hội Bố thí. Hoặc có đi vào núi.
行大仙行而求解脫。仁者今既學於彼等。順時而行。 

Hành đại Tiên hạnh nhi cầu Giải-thoát. Nhân giả kim ký học ư bỉ đẳng. Thuận thời nhi hành.    

Thực hành Hạnh của Tiên lớn mà cầu Giải thoát. Người hiền nay đã học với các thứ đó. Theo thời mà thực hành. 

其摩伽王如是種種譬喻語言。方便欲將勸請菩薩。 

Kỳ Ma-già Vương như thị chủng chủng thí dụ ngữ ngôn. Phương-tiện dục tương khuyến thỉnh Bồ-tát. 
Vương của nước Ma Già đó đủ loại lời nói thí dụ như thế. Phương tiện muốn đem khuyên mời Bồ Tát. 

爾時菩薩。聞摩伽王如此語已。不怖不驚。不怪不異。猶如山王。 

Nhĩ thời Bồ-tát văn Ma-già Vương như thử ngữ dĩ. Bất bố bất kinh. Bất quái bất dị. Do như Sơn-vương.     

Khi đó Bồ Tát nghe lời nói như thế của Vương nước Ma Già xong. Không sợ không hãi. Không kỳ quái không khác lạ. Giống như Vua núi.
身心不動。寂然安住。守攝諸根。不生餘意。三業清淨。 

Thân tâm bất động. Tịch nhiên an trụ. Thủ nhiếp chư Căn. Bất sinh dư ý. Tam nghiệp Thanh tịnh.  
Thân tâm không động. Vắng lặng yên ổn dừng lại. Thu hút các Căn. Không sinh ý khác. Ba nghiệp Thanh tịnh.
報彼王言。而有偈說。 

Báo bỉ Vương ngôn. Nhi hữu kệ thuyết.  

Trả lời lời nói của Vương đó. Mà có đọc bài kệ.  

摩伽陀王諫菩薩　　猶諸朋友利相教 

Ma-già-đà Vương gián Bồ-tát. Do chư bằng hữu lợi tương giáo.  

Vương Ma Già Đà khuyên Bồ Tát. Như các bạn hữu cùng dạy lợi. 

菩薩清淨三業行　　如花不著水報彼 

Bồ-tát Thanh tịnh Tam-nghiệp hạnh. Như hoa bất trước thủy báo bỉ.   

Bồ Tát 3 Hạnh Nghiệp Thanh tịnh. Như hoa không nhờ nước báo đáp.
摩伽大王吐辭不善。此說猶如無智人語。 

Ma-già Đại-vương thổ từ bất thiện. Thử thuyết do như vô Trí nhân ngữ.  

Đại Vương Ma Già nói ra lời không thiện. Lời này giống như của người không có Trí tuệ.
不稱天下王法之言。王若於我有真正心。 

Bất xưng Thiên-hạ Vương-pháp chi ngôn. Vương nhược ư Ngã hữu chân chính tâm.   

Không nói lời của Thiên hạ Pháp Vương. Vương nếu với Ta có tâm chân chính.
此語實誠。非深利益亦非愍我。於我甚損。 

Thử ngữ thực thành. Phi thâm lợi ích diệc phi mẫn Ngã. Ư Ngã thậm tổn.   

Lời nói này thành thực. Không phải lợi ích thâm sâu cũng không phải thương xót Ta. Với Ta rất tổn hại. 

世有惡人無有慈心。猶如富貴怯弱之人。 

Thế hữu ác nhân vô hữu Từ tâm. Do như phú quý khiếp nhược chi nhân.   

Đời có người ác không có tâm Từ. Giống như người phú quý khiếp nhược.
若欲利益於世間者。應當教示如彼往昔相承來事。 

Nhược dục lợi ích ư Thế-gian giả. Ưng đương giáo thị như bỉ vãng tích tương thừa lai sự.   

Nếu muốn lợi ích ở Thế gian. Cần phải dạy hiển hiện ra như các việc trước kia cùng vâng theo tới Tương lai.
是名朋友。是名增長。凡人若見至於厄難。 

Thị danh bằng hữu. Thị danh tăng trưởng. Phàm nhân nhược kiến chí ư ách nạn. 

Tên đó là bè bạn. Tên đó là tăng trưởng. Thường người nếu nhìn thấy được nơi ách nạn. 

不相捨離。三業等同。是名知識。我意如是。 

Bất tương xả ly. Tam-nghiệp đẳng đồng. Thị danh Tri-thức. Ngã ý như thị. 

Không cùng rời xa. Ba Nghiệp cùng như nhau. Tên đó là Tri thức. Ý của Ta như thế. 

富貴之時。誰不能作朋友知識。若人得財。 

Phú quý chi thời. Thùy bất năng tác bằng hữu Tri-thức. Nhược nhân đắc tài.  

Khi phú quý. Ai không thể làm bè bạn Tri thức. Nếu người được tiền tài. 

依法處分。不令散失。是名知識。是人久後。 

Y Pháp xứ phần. Bất linh tán thất. Thị danh Tri-thức. Thị nhân cửu hậu.  

Dựa vào phận ở nơi Pháp. Không làm cho tan mất. Đó tên là Tri thức. Người đó lâu dài về sau. 

能用財寶。教授之時。彼不取語。或以先業。自失於財。 

Năng dụng tài bảo. Giáo thụ chi thời. Bỉ bất thủ ngữ. Hoặc dĩ tiên Nghiệp. Tự thất ư tài.  

Có thể sử dụng tiền tài báu vật. Khi dạy ban cho. Người đó không nhận lấy lời nói. Hoặc dùng Nghiệp trước kia. Tự mất với tiền tài.
後不生悔。王若與我為知識。意愛敬我者。顯示是事。 

Hậu bất sinh hối. Vương nhược dữ Ngã vi Tri-thức. Ý ái kính Ngã giả. Hiển thị thị sự.
Về sau không sinh hối tiếc. Vương nếu với Ta là Tri thức. Ý yêu kính Ta. Hiển hiện ra việc đó. 

我或歎王。或不歎王。爾時菩薩作是語已。 

Ngã hoặc thán Vương hoặc bất thán Vương. Nhĩ thời Bồ-tát tác thị ngữ dĩ.   
Ta hoặc ca ngợi Vương hoặc không ca ngợi Vương. Khi đó Bồ Tát làm lời như thế xong. 

更復為王說如是言。大王當知 ! 我今求道。
Cánh phục vị Vương thuyết như thị ngôn. Đại-vương đương tri ! Ngã kim cầu Đạo.
Lại còn vì Vương nói lời nói như thế. Đại Vương cần biết ! Ta nay cầu Đạo.
止為怖畏生老病死。以是義故。欲求解脫。故受此形。 

Chỉ vị bố úy Sinh-lão-bệnh-tử. Dĩ thị nghĩa cố. Dục cầu Giải-thoát. Cố thụ thử hình.    

Chỉ vì sợ hãi Sinh già bệnh chết. Do vì nghĩa đó. Muốn cầu Giải thoát. Cố nhận hình ảnh này.
親族眷屬。實可愛戀。可敬難捨。流淚滿面。啼泣懊惱。 

Thân tộc quyến thuộc. Thực khả ái luyến. Khả kính nan xả. Lưu lệ mãn diện. Đề khấp áo não.    

Thân tộc quyến thuộc. Thực có thể yêu quý luyến tiếc. Đáng kính trọng khó rời bỏ. Nước mắt tràn đầy mặt. Ảo não khóc không thành tiếng. 

或為我故捨於命者。我已棄背來至此處。然其世間五欲之事。 

Hoặc vị Ngã cố xả ư mệnh giả. Ngã dĩ khí bối lai chí thử xứ. Nhiên kỳ Thế-gian Ngũ-dục chi sự.    

Hoặc vì Ta cố vứt bỏ thân mệnh. Ta đã vứt bỏ quay lưng đi tới nơi này. Việc 5 Dục của Thế gian đó như thế. 
貪惜染著。多因不善。又復大王 ! 我今實不畏彼毒蛇。 

Tham tích nhiễm trước. Đa nhân bất thiện. Hựu phục Đại-vương ! Ngã kim thực bất úy bỉ độc xà. 

Tham tiếc nhiễm uế nương nhờ. Phần nhiều là nguyên nhân không thiện. Lại còn nữa Đại Vương ! Ta nay thực không sợ rắn độc đó.
亦復不畏天雷霹靂。亦復不畏於猛火炎被大風吹燒野澤者。 

Diệc phục bất úy Thiên lôi phích lịch. Diệc phục bất úy ư mãnh hỏa viêm bị đại phong xuy thiêu dã trạch giả.
Cũng lại không sợ sấm sét của Trời. Cũng lại không sợ nơi lửa cháy mạnh, bị gió lớn thổi đốt cháy đầm hoang dã.
但畏五欲境界所逼。何以故 ? 大王當知 ! 諸欲無常。
Đãn úy Ngũ-dục cảnh giới sở bức. Hà dĩ cố ? Đại-vương đương tri ! Chư dục Vô-thường.
Chỉ sợ bị cảnh giới của 5 Dục bức bách. Cớ là sao ? Đại Vương cần biết ! Các ham Dục Biến đổi. 

猶如劫賊。盜諸劫德。虛空無真。猶如幻化。現於世間。 

Do như kiếp tặc. Đạo chư Kiếp Đức. Hư không vô chân. Do như huyễn hóa. Hiện ư Thế-gian.   

Giống như giặc cướp. Cướp công Đức của các Kiếp. Khoảng không không có chân thực. Giống như ảo hóa. Hiện ra ở Thế gian.
觀看謂實體是誑惑。世人不知。強以心著。 

Quan khán vị thực thể thị cuống hoặc. Thế nhân bất tri. Cường dĩ tâm trước.
Xem xét cho là thực, thể loại là lừa dối hoặc loạn. Người đời không biết. Mạnh vì tâm nương nhờ.
況復正行其五欲者。爾時菩薩即說偈言 :

Huống phục chính hành kỳ Ngũ-dục giả. Nhĩ thời  Bồ-tát tức thuyết kệ ngôn : 

Huống chi lại trực tiếp thực hành 5 Dục đó. Khi đó Bồ Tát tức thời đọc bài kệ nói rằng : 

五欲無常害功德　　六塵相幻損眾生 

Ngũ-dục Vô-thường hại công Đức. Lục-trần tương huyễn tổn chúng sinh. 

Năm Dục Biến đổi hại công Đức. Sáu Trần cùng ảo tổn chúng sinh.
世間果報本誑人　　智者誰能暫停住 

Thế-gian quả báo bản cuống nhân. Trí giả thùy năng tạm đình trụ.   

Quả báo Thế gian vốn lừa người. Người Trí ai năng tạm dừng nghỉ. 

愚癡天上不滿意　　況復人間得稱心 

Ngu si Thiên thượng bất mãn ý. Huống phục Nhân-gian đắc xứng tâm.   

Ngu si trên Trời chưa vừa ý. Huống lại Nhân gian được tâm ưng.
欲穢染著不覺知　　猶如猛火然乾草 

Dục uế nhiễm trước bất giác tri. Do như mãnh hỏa nhiên can thảo.   

Dục nhiễm uế nhờ không cảm biết. Giống như lửa mạnh đốt cỏ khô. 

往昔頂生聖王主　　降伏四域飛金輪 
Vãng tích Đỉnh-sinh Thánh Vương chủ. Hàng phục tứ vực phi Kim-luân. 

Xa xưa Đỉnh Sinh chúa Thánh Vương. Hàng phục 4 Châu Vòng vàng bay.  

復得帝釋半座居　　怱起貪心便墮落 

Phục đắc Đế-thích bán tọa cư. Hốt khởi tham tâm tiện đọa lạc.  

Lại được nửa tòa của Ngọc Hoàng. Bỗng sinh tâm tham liền rơi lạc.
假令盡王此大地　　心猶更欲攝他方 

Giả linh tận Vương thử Đại-địa. Tâm do cánh dục nhiếp tha phương.  

Thế giới này nếu Vương lệnh hết. Tâm lại còn muốn thu đất khác. 

世人嗜欲不知厭　　如巨海納諸流水 

Thế nhân thị dục bất tri yếm. Như cự hải nạp chư lưu thủy.  

Người đời ham muốn không biết chán. Như biển lớn nhận các giòng nước.
爾時菩薩說此語已。復更告言 : 大王當知  ! 

Nhĩ thời Bồ-tát thuyết thử ngữ dĩ. Phục cánh cáo ngôn : Đại-vương đương tri !
Khi đó Bồ Tát nói lời như thế xong. Lại bảo thêm nói rằng : Đại Vương cần biết ! 

往昔有一轉輪聖王。其王名曰那睺沙王。 

Vãng tích hữu nhất Chuyển luân Thánh Vương. Kỳ Vương danh viết Na-hầu-sa Vương. 

Xa xưa có một Chuyển luân Thánh Vương. Tên Vương đó là Vương Na Hầu Sa. 

統四天下及忉利天。化總天人猶不知足。以是義故。 

Thống tứ Thiên-hạ cập Đao-lợi Thiên. Hóa tổng Thiên nhân do bất tri túc. Dĩ thị nghĩa cố.  

Thống lĩnh 4 Thiên hạ cùng với Trời Đao Lợi. Giáo hóa cả người Trời còn không biết đủ. Do vì nghĩa đó. 

還墮世間。 又復伊羅轉輪聖王亦復如是。 

Hoàn đọa Thế-gian. Hựu phục Y-la Chuyển luân Thánh Vương diệc phục như thị. 

Trở về đọa xuống Thế gian. Lại còn Y La Chuyển luân Thánh Vương cũng lại như thế.
王四天下及忉利天。不知足故。而取命終。 

Vương tứ Thiên-hạ cập Đao-lợi Thiên. Bất tri túc cố nhi thủ mệnh chung.  

Bốn Thiên hạ của Vương và Trời Đao Lợi. Vì không biết đủ mà nhận lấy bỏ mệnh.
又復婆梨阿修羅王既得王位。因共帝釋鬪戰不如。 

Hựu phục Bà-lê A-tu-la Vương ký đắc Vương vị. Nhân cộng Đế-thích đấu chiến bất như.
Lại còn Bà Lê A Tu La Vương đã được ngôi vị Vương. Nhân do cùng với Ngọc Hoàng chiến đấu không bằng. 

遂被侵奪。帝釋得已。又復轉為彼那睺沙轉輪王奪。 

Toại bị xâm đoạt. Đế-thích đắc dĩ. Hựu phục chuyển vi bỉ Na-hầu-sa Chuyển luân Vương đoạt.   
Bèn bị xâm đoạt. Ngọc Hoàng được rồi. Lại chuyển sang bị Na Hầu Sa Vương Chuyển luân Vương đó đoạt mất.
那睺沙王既獲得已。還復更被天帝釋奪。 

Na-hầu-sa Vương ký hoạch đắc dĩ. Hoàn phục cánh bị Thiên-đế Thích đoạt.
Na Hầu Sa Vương đa thu hoạch được rồi. Trở về lại còn bị Ngọc Hoàng đoạt lại.
如是天人境界。翻覆並皆無常。誰功德勝。

Như thị Thiên-nhân cảnh giới. Phiên phúc tịnh giai Vô-thường. Thùy công Đức thắng.
Cảnh giới của người Trời như thế. Lật lại vui mừng đều là Biến đổi. Công Đức của ai lớn hơn.
至於彼邊。若有智人。能作如是思惟觀察。無常境界。 

Chí ư bỉ biên. Nhược hữu Trí nhân. Năng tác như thị tư duy quan sát. Vô-thường cảnh giới.
Tới ở bên cạnh người đó. Nếu người có Trí tuệ. Có thể làm quan sát suy nghĩ như thế. Địa giới Biến đổi. 

變易須臾。云何可信 ? 唯有山林居住諸仙。 

Biến dị tu du. Vân hà khả tín ? Duy hữu sơn lâm cư trụ chư Tiên.    

Giây lát dễ thay đổi. Làm sao có thể tin ? Chỉ có các Tiên sống ở núi rừng.  

食諸藥草根果花葉。身著樹皮。或復衣諸死獸毛革。 

Thực chư dược thảo căn quả hoa diệp. Thân trước thụ bì. Hoặc phục y chư tử thú mao cách.    

Ăn lá hoa quả gốc của các cỏ cây thuốc. Thân mặc áo vỏ cây. Hoặc lại áo là da lông của các con thú bị chết. 

形體尫羸。唯皮骨在。欲得度脫出離世間一切諸苦。 

Hình thể uông luy. Duy bì cốt tại. Dục đắc độ thoát xuất ly Thế-gian nhất thiết chư khổ.   

Hình thể gầy yếu. Chỉ còn lại da và xương. Muốn được độ thoát rời xa tất cả các khổ của Thế gian. 

希求解脫涅槃無為。若縱五欲之所纏逼。墜墮還來。 

Hi cầu Giải-thoát Niết-bàn Vô-vi. Nhược túng Ngũ-dục chi sở triền bức. Trụy đọa hoàn lai.  

Hi vọng cầu Giải thoát Niết Bàn Rỗng lặng. Nếu phóng túng 5 Dục và bị ràng buộc bức bách. Rơi xuống trở lại.
有智之人。誰樂貪此。若著五欲。如自求怨。 

Hữu Trí chi nhân. Thùy lạc tham thử. Nhược trước Ngũ-dục. Như tự cầu oán.   

Người có Trí tuệ. Ai vui sướng tham lam điều này. Nếu nương nhờ 5 Dục. Như tự cầu oán kết. 

爾時菩薩更說偈言 : 

Nhĩ thời Bồ-tát cánh thuyết kệ ngôn : 

Khi đó Bồ Tát lại đọc bài kệ nói rằng :
居住山谷諸仙輩　　食果飲水衣樹皮 

Cư trú sơn cốc chư Tiên bối. Thực quả ẩm thủy y thụ bì.   

Các bậc Tiên ở trong hang núi. Ăn quả uống nước áo vỏ cây.
雖復(肆-聿+累)髻身體羸　　規求解脫離欲故 

Tuy phục luy kế thân thể luy. Quy cầu Giải-thoát ly dục cố.  

Tuy lại tóc dài thân thể gầy. Khuyên tìm Giải thoát cố rời Dục.
彼等不能自制伏　　猶被五欲之所牽 

Bỉ đẳng bất năng tự chế phục. Do bị Ngũ-dục chi sở khiên.  

Chúng đó không thể tự chế phục. Còn bị 5 Dục lôi kéo đi. 
如是無常諸欲怨　　有智之人不應著 
Như thị Vô-thường chư dục oán. Hữu Trí chi nhân bất ưng trước.
Như thế Biến đổi các Dục oán. Người có Trí tuệ không nên nhờ.
爾時菩薩說是語已。復更告言 : 大王當知 ! 

Nhĩ thời Bồ-tát thuyết thị ngữ dĩ. Phục cánh cáo ngôn : Đại-vương đương tri !
Khi đó Bồ Tát nói lời như thế xong. Lại  còn bảo nói rằng : Đại Vương cần biết ! 

欲界之內。欲取味故而作和合。得彼已後而不知足。 

Dục-giới chi nội. Dục thủ vị cố nhi tác hòa hợp. Đắc bỉ dĩ hậu nhi bất tri túc.   

Bên trong cõi Dục giới. Muốn nhận lấy mùi vị mà làm hòa hợp. Đã được nó về sau mà không biết đủ.
若無智者現受諸欲。不知足故受大苦惱。復於來世。更受其殃。 

Nhược vô Trí giả hiện thụ chư dục. Bất tri túc cố thụ đại khổ não. Phục ư lai thế cánh thụ kỳ ương.     

Nếu không có Trí tuệ, hiện nay nhận các ham Dục. Vì không biết đủ nhận khổ não lớn. Lại ở đời Tương lai còn nhận tai ương đó.
是故智人不取欲想。是以智者見有人行黑業法者。 

Thị cố Trí nhân bất thủ dục tưởng. Thị dĩ Trí giả kiến hữu nhân hành hắc Nghiệp Pháp giả. 

Vì thế người Trí tuệ không nhận tưởng nhớ ham Dục. Vì thế người Trí tuệ nhìn thấy người thực hành Pháp Nghiệp đen tối. 

受於大苦欲自安穩。莫作莫樂一切諸欲。 

Thụ ư đại khổ dục tự an ổn. Mạc tác mạc lạc nhất thiết chư dục.  

Nhận được khổ lớn muốn tự yên ổn. Đừng làm đừng vui sướng tất cả các ham Dục.
應須捨離。若有集會即知離別。縱欲恣情。則心放逸。 

Ưng tu xả ly. Nhược hữu tập hội tức tri ly biệt. Túng dục tứ tình. Tắc tâm phóng dật.   

Cần nên rời bỏ xa. Nếu có tập trung gặp gỡ tức thì biết ly biệt. Ham Dục buông thả tình phóng túng. Chắc là tâm phóng túng.
放逸若增。便造不善。不善成就。即墮泥犁。 

Phóng dật nhược tăng. Tiện tạo bất thiện. Bất thiện thành tựu. Tức đọa nê lê.
Phóng túng nếu tăng. Liền tạo ra không thiện. Không thiện thành công. Tức thời đọa xuống vũng bùn. 

過去世時作大苦行。現得諸欲。得諸欲後。勤劬保持。 
Quá-khứ thế thời tác đại Khổ-hạnh. Hiện đắc chư dục. Đắc chư dục hậu. Cần cù bảo trì.     

Thời thế Quá khứ làm Hạnh khổ lớn. Hiện nay được các ham Dục. Sau khi được các ham Dục. Cần cù bảo vệ giữ lấy.  

不能守護。還當失落。又復大王 ! 如是諸欲。 

Bất năng thủ hộ. Hoàn đương thất lạc. Hựu phục Đại-vương ! Như thị chư dục.   

Không thể bảo vệ. Trở về đang thất lạc. Lại còn nữa Đại Vương ! Các ham Dục như thế. 

若有智者作是思惟。世間人天猶如假借。既非常物。 

Nhược hữu Trí giả tác thị tư duy. Thế-gian Nhân Thiên do như giả tá. Ký phi thường vật.   

Nếu có Trí tuệ làm suy nghĩ như thế. Thế gian Trời Người giống như giả vay mượn. Đã không phải vật bình thường.
何故心貪此之天人一切果報 ? 如草上露。如毒蛇頭。 

Hà cố tâm tham thử chi Thiên Nhân nhất thiết quả báo ? Như thảo thượng lộ. Như độc xà đầu.
Cớ sao tâm tham tất cả quả báo của Trời Người này ? Như sương trên cỏ. Như đầu của rắn độc.
如彼空林死屍骸骨。又如婦女初胎肉摶。如夢如幻。 

Như bỉ không lâm tử thi hài cốt. Hựu như phụ nữ sơ thai nhục đoàn. Như mộng như huyễn.    

Như bộ xương, xác chết, rừng rỗng không đó. Lại như người phụ nữ, thai ban đầu nương nhờ xác thịt. Như giấc mộng như ảo hóa. 
猶如火聚。如是種種多諸患殃。恒為一切苦惱逼迫。 
Do như hỏa tụ. Như thị chủng chủng đa chư hoạn ương. Hằng vi nhất thiết khổ não bức bách.   

Giống như đám lửa. Đủ loại như thế các tai ương nhiều. Thường bị tất các Khổ não bức bách. 

智人應不愛樂著心。又復大王 ! 如諸論說。 

Trí nhân ưng bất ái lạc trước tâm. Hựu phục Đại-vương ! Như chư Luận-thuyết.   

Người Trí tuệ tâm cần không yêu vui sướng nương nhờ. Lại còn nữa Đại Vương ! Như các Luận thuyết.
乃往昔時寐梯羅城。於彼城內有一瞽王。 

Nãi vãng tích thời Mị-thê-la thành. Ư bỉ thành nội hữu nhất cổ Vương.    

Lại còn thời xa xưa thành Mị Thê La. Ở bên trong thành đó có một Vương mù mắt. 

其王名曰提頭賴吒王。雖無目多育諸子。滿一百人。 

Kỳ Vương danh viết Đề-đầu Lại-tra Vương. Tuy vô mục đa dục chư tử. Mãn nhất bách nhân.
Tên của Vương đó là Đề Đầu Lại Tra Vương. Tuy không có mắt nuôi dạy nhiều con. Đủ một trăm người.
並有才智。王弟別復有子五人。伯叔弟兄足一百五。 

Tịnh hữu tài Trí. Vương đệ biệt phục hữu tử ngũ nhân. Bá thúc đệ huynh túc nhất bách ngũ.   

Đều có tài Trí. Em của Vương đặc biệt lại có 5 người con. Chú bác anh em đủ 105 người. 

其父各沒。爭作國王。以欲報緣相殺害盡。 

Kỳ phụ các một. Tranh tác Quốc-vương. Dĩ dục báo duyên tương sát hại tận.  

Cha của chúng từng người chết. Tranh nhau làm Quốc Vương. Do ham muốn Nhân duyên quả báo cùng nhau sát hại hết tận. 

又復大王 ! 如檀荼迦空曠野澤被火燒時。 

Hựu phục Đại-vương ! Như Đàn-đồ-ca không khoáng dã trạch, bị hỏa thiêu thời.  

Lại còn nữa Đại Vương ! Như Đàn Đồ Ca đầm trống không hoang dã, khi bị lửa cháy. 

其頞誰那殺諸雜類。又復如彼須彌山下。有阿修羅。然其兄弟。 

Kỳ Át-thùy-na sát chư tạp loại. Hựu phục như bỉ Tu-di sơn hạ. Hữu A-tu-la nhiên kỳ huynh đệ. 

Át Thùy Na đó sát hại đủ loại. Lại còn như dưới núi Tu Di đó. Có A Tu La đốt thiêu anh em của nó.
各為貪故。愛一玉女。二人相爭而自鬪戰。傷害俱死。 

Các vị tham cố. Ái nhất Ngọc-nữ. Nhị nhân tương tranh nhi tự đấu chiến. Thương hại câu tử.   

Họ do vì tham. Yêu một Ngọc nữ. Hai người cùng tranh nhau mà tự chiến đấu. Hại bị thương đều cùng chết.
又如世間屠膾之所。竪立諸木。懸於雜類諸畜生形。 

Hựu như Thế-gian đồ quái chi sở. Thụ lập chư mộc. Huyền ư tạp loại chư súc sinh hình.      

Lại còn như nơi giết thái thịt ở Thế gian. Dựng đứng các cây. Treo với đủ loại các hình súc sinh.
而行宰戮。諸欲如是。智者云何而心貪樂 ? 便說偈言 : 

Nhi hành tể lục. Chư dục như thị. Trí giả vân hà nhi tâm tham lạc ? Tiện thuyết kệ ngôn : 

Mà thực hành sát hại. Các ham muốn như thế. Người Trí tuệ làm sao mà tâm tham vui sướng ? Liền đọc bài kệ nói rằng :
往昔修羅兩兄弟　　為一玉女自相殘 

Vãng tích Tu-la lưỡng huynh đệ. Vị nhất Ngọc nữ tự tương tàn.  

Xa xưa 2 anh em Tu La. Vì một Ngọc nữ tự giết nhau. 

骨肉憐愛染著憎　　智人觀知不貪欲 

Cốt nhục lân ái nhiễm trước tăng. Trí nhân quan tri bất tham dục.  

Cốt nhục yêu thương nhiễm nhờ tăng. Người Trí xem biết không tham Dục. 

菩薩又言 : 大王當知 ! 或復有人為五欲故。 

Bồ-tát hựu ngôn : Đại-vương đương tri ! Hoặc phục hữu nhân vị Ngũ-dục cố.  

Bồ Tát lại nói rằng : Đại Vương cần biết ! Hoặc lại có người do vì 5 Dục. 

或欲生天。或生人間。既得生已。著五欲故。 

Hoặc dục sinh Thiên. Hoặc sinh Nhân-gian. Ký đắc sinh dĩ trước Ngũ-dục cố.  

Hoặc muốn sinh lên Trời. Hoặc sinh tại Nhân gian. Đã được sinh rồi vì nương nhờ 5 Dục. 

投身透水。或復赴火。如是無常。誑或境界。 

Đầu thân thấu thủy. Hoặc phục phó hỏa. Như thị Vô-thường. Cuống hoặc cảnh giới. 

Thân đâm qua nước. Hoặc lại nhảy vào lửa. Biến đổi như thế. Nói dối hoặc cảnh giới.
為五欲故。自求怨讐。何意戀樂 ? 又說偈言 : 

Vị Ngũ-dục cố. Tự cầu oán thù. Hà ý luyến lạc ? Hựu thuyết kệ ngôn.  

Do vì 5 Dục. Tự cầu oán thù. Ý luyến mộ vui sướng ra sao ? Lại đọc bài kệ nói rằng :
癡人愛欲故貧窮　　繫縛傷殺受諸苦 

Si nhân ái dục cố bần cùng. Hệ phược thương sát thụ chư khổ.   

Người ngu yêu Dục tội bần cùng. Ràng buộc sát thương nhận các khổ.
意望此欲成眾事　　不覺力盡後世殃 

Ý vọng thử dục thành chúng sự. Bất giác lực tận hậu thế ương.   

Ý muốn Dục này thành các việc. Không biết lực hết đời sau nạn. 

菩薩復言 : 摩伽陀王 ! 我知五欲如是種種多諸過患。
Bồ-tát phục ngôn : Ma-già-đà Vương ! Ngã tri Ngũ-dục như thị chủng chủng đa chư quá hoạn.  
Bồ Tát lại nói rằng : Vương nước Ma Đà Già ! Ta biết 5 Dục nhiều đủ loại các hoạn nạn như thế. 
王今不可以是五欲而勸於我。我今欲行無畏道路。 

Vương kim bất khả dĩ thị Ngũ-dục nhi khuyến ư Ngã. Ngã kim dục hành vô úy đạo lộ.     

Vương nay không thể dùng 5 Dục đó mà khuyên với Ta. Ta nay muốn đi trên con đường không có sợ hãi.
王若是我真好善友。應當數數勸諫於我。 

Vương nhược thị Ngã chân hảo thiện hữu. Ưng đương sát sát khuyến gián ư Ngã.

Vương nếu là bè bạn thiện tốt chân thực của Ta. Cần phải thường khuyên can gián với Ta. 
作如是言 : 仁之所發弘誓大願。願早成就速離煩惱。
Tác như thị ngôn :  Nhân chi sở phát hoằng thệ đại nguyện. Nguyện tảo thành tựu tốc ly Phiền não.   

Làm lời nói như thế : Người hiền phát được thệ nguyện rộng lớn. Nguyện sớm thành công nhanh rời xa Phiền não. 

何以故 ? 我既不被他人趂逐。而入山林。亦復不為怨敵所駈。 

Hà dĩ cố ? Ngã ký bất bị tha nhân sấn trục. Nhi nhập sơn lâm. Diệc phục bất vị oán địch sở khu.  

Cớ là sao ? Ta đã không bị người khác đuổi theo. Mà đi vào rừng núi. Cũng lại không bị oán địch xua đuổi.
亦非他奪王位而走。又亦不求往昔古仙而欲還退。 

Diệc phi tha đoạt Vương vị nhi tẩu. Hựu diệc bất cầu vãng tích cổ Tiên nhi dục hoàn thoái.  

Cũng không phải người khác đoạt ngôi vị Vương mà chạy. Lại cũng không cầu Tiên cổ xa xưa mà muốn thoái lui trở về. 

是故我今不取王語。又復大王 ! 若有人執瞋毒蛇頭。 

Thị cố Ngã kim bất thủ Vương ngữ. Hựu phục Đại-vương ! Nhược hữu nhân chấp sân độc xà đầu.    

Vì thế Ta nay không nhận lấy lời nói của Vương. Lại còn nữa Đại Vương ! Nếu có người cầm lấy đầu rắn độc. 

既放捨已。復還欲捉可有得不 ? 如猛火炬以燒手放。 

Ký phóng xả dĩ. Phục hoàn dục tróc khả hữu đắc phủ ? Như mãnh hỏa cự dĩ thiêu thủ phóng.  

Đã phóng thả rồi. Lại trở về muốn tóm lấy có thể có được không ? Như bó đuốc lửa cháy mạnh vì đốt thiêu tay vứt đi.
放已更捉。如是如是 ! 我已捨彼五欲出家。 

Phóng dĩ cánh tróc. Như thị như thị ! Ngã dĩ xả bỉ Ngũ-dục Xuất-gia.
Đã vứt đi lại tóm lấy. Như thế, đúng như thế ! Ta đã vứt bỏ 5 Dục đó đi Xuất gia.
今復還取亦復如是。又復大王 ! 譬如明眼有目之人。 

Kim phục hoàn thủ diệc phục như thị. Hựu phục Đại-vương ! Thí như minh nhãn hữu mục chi nhân.   

Nay lại trở về nhận lấy cũng lại như thế. Lại còn nữa Đại Vương ! Ví như người có mắt mắt sáng.
豈可羨於盲瞎人不 ? 譬如解脫無事之人。 

Khải khả tiện ư manh hạt nhân phủ ? Thí như Giải-thoát vô sự chi nhân.   

Há có thể ham thích với người mắt mù không ? Ví như Giải thoát người không có việc.
豈可羨於牢獄繫縛有事人不 ? 譬如饒財巨富之人。 

Khải khả tiện ư lao ngục hệ phược hữu sự nhân phủ ? Thí như nhiêu tài cự phú chi nhân.   

Há có thể ham thích với người có việc lao ngục ràng buộc không ? Ví như người nhiều tiền tài giàu có lớn.
豈可羨於貧窮飢凍乞索人不 ? 譬如明了黠慧之人。 

Khải khả tiện ư bần cùng cơ đống khất tác nhân phủ ? Thí như minh liễu hiệt tuệ chi nhân.   

Há có thể ham thích với người bần cùng đói lạnh cóng ăn xin không ? Ví như người thông minh Trí tuệ sáng suốt.
豈可羨於狂顛人不 ? 然其彼等猶有可羨。 

Khải khả tiện ư cuồng điên nhân phủ ? Nhiên kỳ bỉ đẳng do hữu khả tiện.   

Há có thể ham thích với người điên cuồng không ? Như thế những người đó còn có thể ham thích.
我今已離如是五欲。無一可貪。又復大王 ! 如王前言。 

Ngã kim dĩ ly như thị Ngũ-dục. Vô nhất khả tham. Hựu phục Đại-vương ! Như Vương tiền ngôn.   

Ta nay đã rời xa 5 Dục như thế. Không có một có thể tham. Lại còn nữa Đại Vương ! Như Vương nói ở trên. 
住我境界。受我五欲。隨意娛樂。我與多財并及婇女。 

Trụ Ngã cảnh giới thụ Ngã Ngũ-dục. Tùy ý ngu lạc. Ngã dữ đa tài tinh cập cung nữ.  

Ở trong địa giới của Con nhận 5 Dục của Con. Tùy ý vui đùa. Con giao cho nhiều tiền tài gồm cả cung nữ. 

大王當知 ! 我今不取世間五欲。如上所說。
Đại-vương đương tri ! Ngã kim bất thủ Thế-gian Ngũ-dục. Như thượng sở thuyết. 

Đại Vương cần biết ! Ta nay không nhận lấy 5 Dục của Thế gian. Như nói ở trên.
一切諸事。又復大王 ! 我在本宮多饒五欲。 

Nhất thiết chư sự. Hựu phục Đại-vương ! Ngã tại bản cung đa nhiêu Ngũ-dục.  
Tất cả các việc. Lại còn nữa Đại Vương ! Ta ở trong cung của Ta rất nhiều 5 Dục.
已能棄捨六萬婇女。出家入山。大王當知。諸欲如是。 

Dĩ năng khí xả lục vạn cung nữ. Xuất-gia nhập sơn. Đại-vương đương tri ! Chư dục như thị. 

Đã có thể vứt bỏ 6 vạn cung nữ. Xuất gia đi vào núi. Đại Vương cần biết ! Các ham muốn như thế. 

有於無量無邊患害。牽人直向大地獄中。 

Hữu ư vô lượng vô biên hoạn hại. Khiên nhân trực hướng đại Địa-ngục trung.  

Có được vô lượng vô biên nạn hại. Dắt người thẳng hướng về trong Địa ngục lớn. 

餘報復來畜生餓鬼現身。又離一切善根。 

Dư báo phục lai, Súc sinh Ngạ-quỷ hiện thân. Hựu ly nhất thiết thiện Căn.  

Báo ứng khác lại tới, hiện thân Quỷ đói Súc sinh. Lại rời xa tất cả Căn thiện.  

不為聖人之所讚美。 

Bất vi Thánh nhân chi sở tán mỹ.   

Không được người Thánh được ca ngợi.
又復大王 ! 世間諸欲。猶如浮雲。無有暫住。 

Hựu phục Đại-vương ! Thế-gian chư dục do như phù vân. Vô hữu tạm trụ.  

Lại còn nữa Đại Vương ! Các ham muốn của Thế gian giống như mây trôi. Không có tạm dừng ở. 

如猛風起須臾不停。如山水流。奔濤迅急。又復大王 ! 

Như mãnh phong khởi tu du bất đình. Như sơn thủy lưu. Bôn đào tấn cấp. Hựu phục Đại-vương !     

Như gió mạnh sinh khởi giây lát không ngừng. Như giòng nước trên núi. Chạy trốn sóng lớn chạy nhanh cấp tốc.  

若人愚癡耽染五欲。不知本際。沈淪生死被煩惱縛。 

Nhược nhân ngu si đam nhiễm Ngũ-dục. Bất tri bản tế. Trầm luân sinh tử bị Phiền não phược.  
Như người ngu si đam mê nhiễm 5 Dục. Không biết giới hạn bản thân. Trầm luân trong sinh chết bị Phiền não trói buộc.
不能得解。如遠行人困苦疲極。乃飲鹹水。更增其渴。 

Bất năng đắc giải. Như viễn hành nhân khốn khổ bì cực. Nãi ẩm hàm thủy cánh tăng kỳ khát.    

Không thể tháo bỏ ra được. Như người đi xa khốn khổ rất mệt. Lại còn uống nước muối càng tăng thêm khát đó.
如是如是 ! 受五欲人。不知其患亦復如是。又復大王 ! 

Như thị như thị ! Thụ Ngũ-dục nhân. Bất tri kỳ hoạn diệc phục như thị. Hựu phục Đại-vương !   
Như thế, đúng như thế ! Người nhận 5 Dục.Không biết nạn đó cũng lại như thế. Lại còn nữa Đại Vương !
我今要說。若當有人。得天五欲及以人間上妙五欲。 

Ngã kim yếu thuyết. Nhược đương hữu nhân. Đắc Thiên Ngũ-dục cập dĩ Nhân-gian thượng diệu Ngũ-dục.     

Ta nay nói điều chủ yếu. Nếu đang có người. Được 5 Dục của cõi Trời cùng với 5 Dục tối cao vi diệu của Nhân gian.
清淨具足。是等諸欲。一人得已不知厭足。更復增長。 

Thanh tịnh cụ túc. Thị đẳng chư dục. Nhất nhân đắc dĩ bất tri yếm túc. Cánh phục tăng trưởng.     

Thanh tịnh đầy đủ. Các ham muốn đó. Một người được rồi không biết đủ chán gét. Lại càng tăng trưởng.
諸處尋求。又復大王 ! 如王前言。共我治化摩伽陀國。 

Chư xứ tầm cầu. Hựu phục Đại-vương ! Như Vương tiền ngôn. Cộng Ngã trị hóa Ma-già-đà quốc.  

Tìm cầu các nơi. Lại còn nữa Đại Vương ! Như Vương nói ở trên. Cùng với Con cai quản giáo hóa nước Ma Già Đà.

我當減半分治天下。或復說言。受我王位。 

Ngã đương giảm bán phần trị Thiên-hạ. Hoặc phục thuyết ngôn. Thụ Ngã Vương vị.   

Con đang giảm bớt nửa phần cai quản Thiên hạ. Hoặc lại nói rằng : Nhận lấy ngôi vị Vương của Con. 

我悉捨與。我亦承事。或復興兵。開拓境土。 

Ngã tất xả dữ. Ngã diệc thừa sự. Hoặc phục hưng binh. Khai thác cảnh thổ.  

Con đều rời bỏ giao cho. Con cũng vâng theo việc. Hoặc lại hưng binh. Khai thác lãnh thổ. 

使令清淨寬廣莊嚴。又復大王 ! 我今已捨彼四天下。 

Sử linh Thanh tịnh khoan quảng trang nghiêm. Hựu phục Đại-vương ! Ngã kim dĩ xả bỉ tứ Thiên-hạ.  
Sai khiến làm cho Thanh tịnh rộng lớn trang nghiêm. Lại còn  nữa Đại Vương ! Ta nay đã vứt bỏ 4 Thiên hạ đó.  

一切豐足無所乏少。舊有七寶棄捨出家。 

Nhất thiết phong túc vô sở phạp thiểu. Cựu hữu thất bảo khí xả Xuất-gia. 

Tất cả giàu có đầy đủ không có thiếu thốn. Có 7 vật báu cũ vứt bỏ để Xuất gia.
我今豈更為此一國細小王位。而貪羨乎 ? 又復大王 ! 

Ngã kim khải cánh vị thử nhất quốc tế Tiểu Vương vị. Nhi tham tiện hồ ? Hựu phục Đại-vương !    

Ta nay há lại vì ngôi vị Vương một nước nhỏ bé này. Mà tham ham thích hay sao ? Lại còn Đại Vương !
譬如大海娑伽龍王果報。既得大海水。停以為宮殿。 

Thí như đại hải Sa-già Long-vương quả báo. Ký đắc đại hải thủy. Đình dĩ vi cung điện.  

Ví như biển lớn quả báo của Sa Già Long Vương. Đã được nước biển lớn. Dừng lại vì làm cung điện. 

寬博具足七寶莊嚴。豈可復貪牛蹄水耶 !  

Khoan bác cụ túc thất bảo trang nghiêm. Khải khả phục tham ngưu đề thủy da !

Rộng lớn đầy đủ 7 báu trang nghiêm. Há có thể lại tham vũng nước chân trâu sao !
大王當知 ! 如是如是 ! 我今既已發勇猛心。 

Đại-vương đương tri ! Như thị như thị ! Ngã kim ký dĩ phát dũng mãnh tâm.   
Đại Vương cần biết ! Như thế, đúng như thế ! Ta nay đã phát tâm dũng mãnh. 

捨四天下七寶宮觀。染衣剃髮出家入山。 

Xả tứ Thiên-hạ thất bảo cung quán. Nhiễm y thế phát Xuất-gia nhập sơn.   

Vứt bỏ 4 Thiên hạ cung quán 7 báu. Áo nhiễm uế cắt bỏ râu tóc Xuất gia đi vào núi.
今若還貪世間王位亦復如是。 

Kim nhược hoàn tham Thế-gian Vương vị diệc phục như thị.

Nay nếu trở về tham ngôi vị Vương của Thế gian cũng lại như thế.
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Phật Bản HạnhTập Kinh quyển đệ nhị thập tam.  

Tập Kinh Hạnh gốc của Phật quyển thứ 23. 
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